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CHÚ DẪN CỦA NHÀ X ư ẤT BẢN

Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, 

thuộc hệ thông tổ chức của Công an nhân dân, làm 

nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quôb, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

Công an xã có chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, 

Úy ban nhân dân cùng cấp về công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; thực hiện 

chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 

các biện pháp phòng, chông tội phạm và các vi phạm 

pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

Đe hiểu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Công an xã; làm tốt công tác xây dựng lực 

lượng Công an, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Công 

an xã và các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thòi 

bảo đảm hoạt động, chể độ, chính sách và trách nhiệm 

quản lý nhà nưóc về Công an xã, Nhà xuất bản Chính 

trị quốc gia - Sự thật phôi hỢp vói Nhà xuất bản Công 

an nhân dân xuất bản cuô"n sách Sô ta y  p h á p  lu ậ t  
dành cho Công an xả, cuốn sách do TS. Lê Văn Thiệu -



TS. Lương Thị Hiên (Đồng chủ biên), nội dung gồm các 

câu hỏi - trả lòi bám sát các quy định của Pháp lệnh 

Công an xã năm 2008 và các văn bản pháp luật hiện 

hành có liên quan.

Xin trân trọng giới thiệu cuô"n sách cùng bạn đọc.

Tháng 9 năm 2015
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - sự  THẬT



I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ ,  
QUYỂN HẠN VÀ T ổ CHỨC 

CỦA CÔNG AN XÃ

Câu hỏi 1. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, lực lượng Công an xả đưỢc xác  
định như thế nào trong cơ cấu và hệ thống tổ  
chức Công an nhân dân?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 4 Luật Công an nhân 

dân năm 2014, về cơ cấu, Công an nhân dân gồm 
lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng cảnh sát 
nhân dân và Công an xã.

Về hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, 
theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Công an 
nhân dân năm 2014 gồm có:

- Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công an huyện, quận, thị xã, thành phô" 

thuộc tỉnh;
- Công an xã, phường, thị trấn.
Từ phân tích nêu trên cho thấy, Công an xã là 

một lực lượng trong cơ cấu lực lượng của Công an



nhân dân và là một câ̂ p Công an trong hệ thông tổ 
chức của Công an nhân dân.

Câu hỏi 2. Lực lượng Công an xã có vị trí 
như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xả hội?

Trả lời:
Công an xã là lực lượng nòng cô’t trong phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tô quôc, bảo đảm an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội ỏ cơ sở. Chức năng, 
nhiệm vụ, quyển hạn, tổ chức, hoạt động và chế 
độ, chính sách đối với Công an xã do luật quy 
định. Theo đó, tại điểm 1 Điểu 3 Pháp lệnh Công 
an xã năm 2008, Công an xã được xác định là lực 
lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống 
tô chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Câu hỏi 3. Lực lượng Công an xã có những 
chức năng cơ bản gì?

Trả lời:
Trên cơ sở xác định vị trí của Công an xã 

trong hệ thông tổ chức của Công an nhân dân, 
điểm 2 Điều 3 Pháp lệnh Công an xã năm 2008 đã 
quy định những chức năng cơ bản của Công an xã, 
cụ thể như sau:

- Công an xã có chức năng tham mưu cho cấp 
ủy Đảng, ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác
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bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa 
bàn xã;

- Công an xã thực hiện chức năng quản lý về 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các biện pháp 
phòng, chốhg tội phạm và các vi phạm pháp luật 
khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa 
bàn xã theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 4. Đê thực hiện tốt vị trí, chức 
năng của mình theo quy định của pháp luật, 
Công an xã đưỢc thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn cơ bản nào?

Trả lời:
Để thực hiện tốt vị trí, chức năng theo quy định 

của pháp luật, Điều 9 Pháp lệnh Công an xã năm 
2008 đã quy định cụ thể về 14 nhóm nhiệm vụ, 
quyền hạn cơ bản của Công an xã, cụ thể như sau:

- Nắm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội trên địa bàn xã, đề xuất với câ'p ủy Đảng, ủy 
ban nhân dân cùng cấp và cơ quan Công an cấp 
trên về chủ trương, kê hoạch, biện pháp bảo đảm 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thực 
hiện chủ trương, kê hoạch, biện pháp đó;

- Làm nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phô biến 
chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đôc 
cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của



pháp luật vê an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên 
địa bàn xã theo thẩm quyền;

- Tham mUu cho úy ban nhân dân xã và tổ 
chức thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, 
giáo dục các đôi tuợng phải chấp hành hình phạt 
quản chế, cải tạo không giam giữ, người bị kết án 
tù nhưng được hưởng án treo cư trú trên địa bàn 
xã; quản lý người được đặc xá, người sau cai nghiện 
ma túy và người châ'p hành xong hình phạt tù 
thuôc diện phải tiếp tục quản lý theo quy định của 
pháp luật;

- Chủ trì, phối hỢp với cơ quan, tổ chức và lực 
lượng khác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh 
chôjag tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của 
pháp luật; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 
bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ 
chức trên địa bàn xã;

- Thực hiện các quy định của pháp luật về 
quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy 
tò đi lại khác; quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ 
hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; 
quản lý về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã theo phân 
cấp và hướhg dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an;

- Tiếp nhận, phân loại, xử lý theo thẩm quyền 
các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; kiểm 
tra người, đồ vật, giấy tờ tùy thân, thu giữ vũ khí, 
hung khí của người có hành vi‘vi phạm pháp luật
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quả tang; tổ chức câp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện 
trường và báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyển; 
lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai người bị hại, người 
biết vụ việc, thu giữ, bảo quản vật chứng theo quy 
định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ 
Công an; cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng, thông 
tin thu thập được và tạo điều kiện cho cơ quan có 
tham quyền xác minh, xử lý vụ việc;

- Tổ chức bắt người phạm tội quả tang, người 
có quyết định truy nã, truy tìm đang lẩn trốn trên 
địa bàn xã; dẫn giải người bị bắt lên cơ quan Công 
an cấp trên trực tiếp;

- Xử phạt vi phạm hành chính; lập hồ sơ đê 
nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác 
đối với người vi phạm pháp luật trên địa bàn xã 
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ 
trưởng Bộ Công an;

- ĐưỢc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trên
địa bàn xã phổi hỢp hoạt động, cung câ'p thông tin 
và thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến bảo đảm 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội; *

-  Trong trường hỢp cấp thiết, để cấp cứu người 
bị nạn, cứu hộ, cứu nạn, đuổi bắt người phạm tội 
quả tang, người có quyết định truy nã, truy tìm, 
đưỢc huy động người, phương tiện của tổ chức, cá 
nhân và phải trả lại ngay phương tiện được huy 
động khi tình huông chấm dứt và báo cáo ngay với 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp. Trường hỢp
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có thiệt hại vê tài sản thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật; người được huy động làm 
nhiệm vụ mà bị thương hoặc bị chết thì được giải 
quyết theo chính sách của Nhà nước;

- Được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ và thực 
hiện một sô" biện pháp công tác công an theo quy 
định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ trưởng 
Bộ Công an để bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội trên địa bàn xã;

, - Tham gia thực hiện công tác tuyển sinh, 
tuyển dụng vào lực lượng vũ trang nhân dân; 
luyện tập, diễn tập thực hiện các phương án quốc 
phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu 
quả thiên tai và các sự cô" nghiêm trọng khác;

- Xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, 
vững mạnh về chính trị, tô chức và nghiệp vụ;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của 
pháp luật.

Câu hỏi 5. Là lực lượng vũ trang bán 
chuyên trách ở cơ sở, làm nòng côt trong 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
giữ gìn trậ t tự, an toàn xâ hội trên địa bàn 
xã, Công an xã hoạt động theo nguyên tắc tổ  
chức và hoạt động như thế nào?

Trả lời:
Nguyên tắc tô chức và hoạt động của Công an 

xã được xác định là những tư tưởng, quan điểm
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chỉ đạo, xuyên suô"t, chi phôi toàn bộ quá trình xây 
dựng lực lưọng Công an xã trong sạch, vững 
mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cô"t trong 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quôh, bảo 
đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; đồng 
thời chi phôi quá trình tô chức, hoạt động của 
Công an xã. Do đặc thù vừa là cơ quan chuyên 
trách của ủy ban nhân dân xã, đồng thời vừa là 
một cấp Công an ở cơ sở thuộc hệ thông tô chức 
của Công an nhân dân, theo đó, Điều 4 Pháp lệnh 
Công an xã năm 2008 quy định về nguyên tắc tổ 
chức và hoạt động của Công an xã như sau:

- Công an xã chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn 
diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của 
ủy ban nhân dân cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng 
dẫn nghiệp vụ của Công an câ'p trên.

- Hoạt động của Công an xã tuân thủ Hiến 
pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; 
dựa vào Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân.

Câu hỏi 6. Những cơ quan nhà nước nào có
7 X '

thâm quyên giám sát việc thực hiện pháp luật 
về Công an xã và hoạt động của Công an xã?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 6 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, việc giám sát hoạt động của Công 
an xã được quy định như sau:

- Cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Quôb hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu
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Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyển hạn của mình giám sát việc thực hiện 
pháp luật về Công an xã.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận có trách nhiệm phối hỢp, 
cộng tác, giúp đỡ Công an xã thực hiện nhiệm vụ; 
giám sát hoạt động của Công an xã; động viên mọi 
tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quổc.

Câu hỏi 7. Trong thực hiện nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh, trậ t tự, an toàn xã hội, quan hệ 
phôi hỢp giữa Công an xâ với cơ quan, tổ  
chức, cá nhân và đơn vi vũ trang nhân dân 
được xác định như thê nào?

Trả lời:
Bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ của toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thông 
chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân 
đóng vai trò nòng cốt. Xuất phát từ vị trí Công an 
xã là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quôd, giữ gìn trật tự, an toàn xã 
hội trên địa bàn xã, vì vậy, trong lĩnh vực bảo đảm 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn xã, 
Công an xã đóng vai trò chủ trì; cơ quan, tô chức, 
cá nhân và đơn vị vũ trang nhân dân có trách 
nhiệm phôi hỢp, cộng tác, giúp đỡ theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật. Cụ
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thể hóa nội dung này, Điều 7 Pháp lệnh Công an 
xã năm 2008 quy định về quan hệ phôi hỢp giữa 
Công an xã với cơ quan, tổ chức, cá nhân và đơn vị 
vũ trang nhân dân trong lĩnh vực bảo đảm an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội như sau:

- Công an xã chủ trì, phôi hỢp với Dân quân 
tự vệ, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân 
dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
trên địa bàn xã;

- Đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trên địa bàn xã có trách nhiệm phôi hỢp, 
cộng tác, giúp đỡ Công an xã thực hiện nhiệm vụ.

Câu hỏi 8. Liên quan đến lực lượng Công 
an xã, pháp luật hiên hành quy đinh như thê 
nào về những hành vi bị nghiêm câm đôi với 
nhóm đối tưỢng là cơ quan, tổ chức, cá nhân?

Trả lời:
Tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 8 Pháp lệnh 

Công an xã nâm 2008 đã quy định về những hành 
vi bị nghiêm cấm đôl với nhóm đôl tượng là cơ 
quan, tô chức, cá nhân có liên quan đến lực lượng 
Công an xã, cụ thể là:

- Tổ chức, sử dụng lực lượng Công an xã trái 
vối quy định của pháp luật.

- Giả danh Công an xã.
- Chôhg lại hoặc cản trở Công an xã thi hành 

công vụ.
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- sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép vũ 
khí, công cụ hỗ trỢ, trang phục, phù hiệu của Công 
an xã.

- Hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan 
đến tổ chức, hoạt động của Công an xã.

Câu hỏi 9. Pháp luật hiện hành quy định 
những hành vi nào bi nghiêm cấm đôi với 
Công an xã?

 ̂Trả lời:
Tại các khoản 1, 5 và 6 Điều 8 Pháp lệnh 

Công an xã năm 2008 đã quy định về những hành 
vi bị nghiêm cấm đối với Công an xã, cụ thể là:

- Tổ chức, sử dụng lực lượng Công an xã trái 
với quy định của pháp luật.

- Lợi dụng thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn của 
Công an xã để gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, 
xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 
hỢp pháp của tô chức, cá nhân.

- Hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan 
đến tổ chức, hoạt động của Công an xã.

Câu hỏi 10. Theo quy định của pháp 
luật hiện hành, Công an xã có những chức 
danh nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh 

Công an xã năm 2008, Công an xã gồm các chức
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danh: Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên, trong đó, Công an viên đưỢc bô" 
trí tại thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc 
và bô" trí làm nhiệm vụ thường trực tại trụ sở hoặc 
nơi làm việc của Công an xã.

Câu hỏi 11. Thẩm quyền quyết định 
khung sô lượng Phó trưởng Công an xả và 
Công an viên là chủ thể nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Pháp lệnh 

Công an xã năm 2008, Chính phủ quy định khung 
sô" lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên. 
Căn cứ vào quy định khung sô" lượng của Chính 
phủ và tình hình thực tê của địa phương, ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô" trực thuộc trung ương 
(sau đây gọi chung là cấp tỉnh) trình Hội đồng 
nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể sô" lượng Phó 
trưởng Công an xã và Công an viên từng xã.

Câu hỏi 12. Việc bố trí khung số lứợng 
Phó trưởng Công an xã được xác định dựa 
trên những cơ sở nào?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị 

định sô" 73/2009/NĐ-CP ngày 7-9-2009 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một sô" điểu của 
Pháp lệnh Công an xã (sau đây gọi là Nghị định
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sô" 73/2009/NĐ-CP), việc bô" trí khung sô" lượng 
Phó trưởng Công an xã được thực hiện như sau: 
Mỗi xã được bô" trí 01 Phó trưởng Công an xã; xã 
trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1 
và xã loại 2 được bô" trí không quá 02 Phó trưởng 
Công an xã.

Câu hỏi 13. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, viêc xác đinh xã trong điểm, phức 
tạp về an ninh, trậ t tự đưỢc thực hiện như 
thê" nào?

Trả lời:
Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định sô" 73/2009/NĐ-CP, 

việc xác định xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, 
trật tự đưỢc quy định như sau;

- Xã trọng điểm, phức tạp vê an ninh, trật tự 
là xã có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tê", văn 
hóa - xã hội, an ninh - quô"c phòng hoặc nơi có 
tình hình an ninh chính trị thường xuyên có diễn 
biến phức tạp.

Việc xác định xã trọng điểm, phức tạp về an 
ninh, trật tự do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phô" trực thuộc trung ương đề nghị, Bộ 
trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định. Hằng 
năm, các địa phương rà soát, đề nghị điểu chỉnh, bổ 
sung xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Tại Điều 3 Thông tư sô" 12/2010/TT-BCA ngày 
08-4-2010 của Bộ trưỏng Bộ Công an quy định cụ
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thể thi hành một sô điều của Pháp lệnh Công an 
xã' (sau đầy gọi là Thông tư số 12/2010/TT-BCA 
đã sửa đổi, bổ sung) quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành việc xác định xã trọng điểm, phức 
tạp về an ninh, trật tự, cụ thể như sau;

- Xã trọng điếm, phức tạp về an ninh, trật tự 
bao gồm: xã có đường biên giới quô'c gia; xã đảo; xã 
nội địa; xã ven biển có vị trí quan trọng về chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quôh phòng 
hoặc xã có tình hình an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội thưòng xuyên có diễn biến phức tạp;

- Giám đôh Công an tỉnh, thành phô" trực 
thuộc trung ương có trách nhiệm để xuất, lập 
danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, 
trật tự trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phô" trực thuộc trung ương duyệt, ký đề 
nghị Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quôc chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, 
chủ trì, phôi hỢp với các Tổng cục, các đơn vị, có 
liên quan của Bộ Công an nghiên cứu, trình Bộ 
trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định danh sách 
xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; 
trường hợp cần thiết thì mòi Giám đốc Công an

1. Khoản 2 Điều 17 của Thông tư sô' 12/2010/TT-BCA 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư sô' 14/2014/TT-BCA 
ngày 04-4-2014 (BT).

19



cấp tỉnh, để trao đổi thông nhất trước khi trình Bộ 
trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

Câu hỏi 14. Việc xác định xã loại 1, xã  
loại 2 đưỢc pháp luật hiện hành quy định 
như thế nào?

Trả lời:
Việc xác định xã loại 1, xã loại 2 được thực hiện 

theo quy định tại Nghị định sô" 159/2005/NĐ-CP 
ngày 27-12-2005 của Chính phủ về phân loại đơn 
vị hành chính xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là 
Nghị định sô 159/2005/NĐ-CP). Theo đó, xã, phường, 
thị trấn được phân làm ba loại đơn vị hành chính 
sau: Xã, phường, thị trâ"n loại 1; xã, phường, thị 
trấn loại 2; xã, phường, thị trấn loại 3. Việc phân 
loại đưỢc dựa trên tiêu chí về dân sô", diện tích và 
các yêu tô" đặc thù (Điều 4) (khu vực, tỷ lệ người 
dân tộc thiểu sô", tỷ lệ tín đồ tôn giáo) và tính điểm 
theo cách thức quy định, từ đó căn cứ vào khung 
điểm để xác định phân loại đơn vị hành chính xã, 
phường, thị trấn.

Về cách thức tính điểm được quy định tại Điều 5 
Nghị định sô" 159/2005/NĐ-CP như sau:

- Đô"i với xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa:

+ Về dân sô": Xã có dân sô" dưới 1.000 nhân 
khẩu được tính 45 điểm; xã có từ 1.000 đến 5.000 
nhân khẩu, cứ tăng 1.000 nhân khẩu được tính
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thêm 12 điểm và đưỢc tính từ 46 đến 93 điểm; xã 
có trên 5.000 nhân khẩu, cứ tăng 1.000 nhân 
khẩu được tính thêm 11 điểm và được tính từ 94 
đến tốì đa không quá 200 điểm.

+ Về diện tích: Xã có diện tích tự nhiên dưới
1.000 ha được tính 30 điểm; xã có từ 1.000 đến
3.000 ha, cứ tăng 1.000 ha được tính thêm 10 điểm 
và được tính từ 31 đến 50 điểm; xã có trên 3.000 ha, 
cứ tăng 1.000 ha được tính thêm 09 điểm và được 
tính từ 51 đến tốì đa không quá 100 điểm.

+ Các yếu tô" đặc thù: Xã thuộc khu vực I được 
tính 10 điểm; xã thuộc khu vực II được tính 15 
điểm; xã thuộc khu vực III được tính 20 điểm; xã 
đặc biệt khó khăn và xã an toàn khu (ATK) được 
tính 20 điểm.

Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu sô" chiếm từ 30 
đến 50% dân sô" được tính 10 điểm, chiếm trên 
50% dân sô" đưỢc tính 15 điểm.

Xã có tỷ lệ tín đồ tôn giáo chiếm từ 30 đến 
50% dâĩỊ sô" được tính 10 điểm, chiếm trên 50% 
dân sô" được tính 15 điểm.

- Đôi với xã đồng bằng:
+ Về dân sô"; Xã có dân sô" dưới 2.000 nhân 

khẩu được tính 45 điểm; xã có từ 2.000 đến 8.000 
nhân khẩu, cứ tăng 1.000 nhân khẩu được tính 
thêm 11 điểm và đưỢc tính từ 46 đến 111 điểm; xã 
có trên 8.000 nhân khẩu, cứ tăng 1.000 nhân
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khẩu được tính thêm 10 điểm và đưỢc tính từ 112 
đến tôl đa không quá 200 điểm.

+ Vê diện tích: Xã có diện tích tự nhiên dưới 
500 ha được tính 30 điểm; xã có từ 500 đến 2.500 
ha, cứ tăng 1.000 ha được tính thêm 11 điểm và 
được tính từ 31 đến 52 điểm; xã có trên 2.500 ha, 
cứ tăng 1.000 ha đưỢc tính thêm 10 điểm và được 
tính từ 53 đến tối đa không quá 100 điểm.

+ Vê các yếu tố đặc thù: Xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang ven biển và xã an toàn khu (ATK) 
được tính 20 điểm.

Xã có sô lao động nông - lâm - ngư - diêm 
nghiệp chiếm thấp hđn hoặc bằng 45% tổng số lao 
động toàn xã được tính 10 điểm.

Xã có tỷ lệ thu ngân sách bình quân hằng năm 
trên địa bàn (tính bình quân trong 03 năm đến 
năm ngân sách gần nhất) đạt 100% kế hoạch được 
tính 05 điểm, thu đạt thêm 10% đưỢc tính thêm 
02 điểm đến tôl đa không quá 15 điểm.

Xã có tỷ lệ tín đồ tôn giáo chiếm từ 30 đến 
50% dân số  được tính 10 điểm, chiếm trên 50% 
dân số  được tính 15 điểm.

- Đối với phường và thị trấn;
+ Về dân sô: Phường và thị trấn có dân số dưới

3.000 nhân khẩu đưỢc tính 45 điểm; phường và 
thị trấn có từ 3.000 đến 10.000 nhân khẩu, cứ 
tăng 1.000 nhân khẩu đưỢc tính thêm 10 điểm và 
đưỢc tính từ 46 đến 115 điểm; phường và thị trấn
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có trên 10.000 nhân khẩu, cứ tăng 1.000 nhân 
khẩu được tính thêm 09 điểm và đưỢc tính từ 116 
đến không quá 200 điểm.

+ Về diện tích: Phường và thị trấn có diện tích 
tự nhiên dưới 500 ha được tính 30 điểm; phường 
và thị trấn có từ 500 đến 2.000 ha, cứ tăng 500 ha 
được tính thêm 10 điểm và đưỢc tính từ 31 đến 60 
điểm; phường và thị trấn có trên 2.000 ha, cứ tăng 
500 ha được tính thêm 08 điểm và được tính từ 61 
đến không quá 100 điểm.

+ Về các yếu tố đặc thù; Phường và thị trấn 
miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa và an toàn 
khu (ATK) được tính 20 điểm.

Phường thuộc đô thị loại đặc biệt đưỢc tính 20
điểm, phường thuộc đô thị loại I được tính 15
điểm; phường thuộc đô thị loại II được tính 10
điểm; phường thuộc đô thị loại III được tính 08
điểm và phường thuộc đô thị loại IV được tính 05 
điểm; thị trấn có vị trí trung tâm huyện lỵ được 
tính 10 điểm.

Phường và thị trấn có tỷ lệ thu ngân sách bình 
quân hằng năm trên địa bàn (tính bình quân 
trong 03 năm đến năm ngân sách gần nhất) đạt 
100% kế hoạch được tính 05 điểm, thu đạt thêm 
10% được tính thêm 02 điểm đến không quá 15 điểm.

Phường và thị trấn có tỷ lệ tín đồ tôn giáo 
chiếm từ 30 đến 50% dân sô" đưỢc tính 10 điểm, 
chiếm trên 50% dân sô" đưỢc tính 15 điểm.
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Căn cứ vào khung điểm, việc xác định phân 
loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn loại 1, 
loại 2 được xác định theo Điều 6 Nghị định sô" 
159/2005/NĐ-CP, như sau:

- Xã, phường, thị trấn loại 1 có từ 221 điểm 
trở lên;

- Xã, phường, thị trấn loại 2 có từ 141 đến 220 
điểm;

- Xã, phường, thị trấn loại 3 có từ 140 điểm 
trở xuông.

Các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn biên 
giối và hải đảo là đơn vị hành chính cấp xã loại 1.

Câu hỏi 15. Việc bô" trí Công an viên tại 
địa bàn cơ sở và tại trụ sở hoặc nơi làm việc 
đưỢc quy định như thê" nào?

Trả lời:
Điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư sô’ 

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung quy định về 
việc bô" trí Công an viên tại địa bàn cơ sở và tại trụ 
sở hoặc nơi làm việc như sau;

- Mỗi thôn, xóm, làng, â"p, bản, buôn, phum, 
sóc và đơn vị dân cư tương đương được bô" trí một 
Công an viên. Đô"i vối thôn, bản thuộc xã trọng 
điểm, phức tạp vể an ninh, trật tự và xã loại 1, xã 
loại 2 được bô" trí không quá 02 Công an viên, 
trong đó đơn vị dân cư tương đương với thôn, bản 
là đơn vị dân cư của thị trấn được úy ban nhân
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dân cấp tỉnh đề nghị bố trí Công an viên tại đơn vị 
dân cư này.

- Tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã 
được bô' trí không quá 03 Công an viên làm nhiệm 
vụ thường trực 24/24 giờ hằng ngày.

Câu hỏi 16. Giám đôc Công an tỉnh, thành  
phô trực thuộc trung ương có trách nhiệm  
như thế nào trong việc đề xuất quy định Phó 
trưởng Công an xâ và Công an viên?

Trả lời:
Khoản 2 Điểu 13 Thông tư sô' 12/2010/TT-BCA đã 

sửa đổi, bổ sung: Căn cứ vào quy định của Nghị định 
sô' 73/2009/NĐ-CP và Nghị định sô' 92/2009/NĐ-CP 
ngày 22-10-2009 của Chính phủ quy định về chức 
danh, sô' lượng, một sô' chê' độ, chính sách đô'i với 
cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những 
người hoạt động không chuyên trách ở câ'p xã\ 
Giám đô'c Công an tỉnh, thành phô' trực thuộc 
trung ương có trách nhiệm phối hỢp vối các cơ 
quan có liên quan để xuất ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc trung ương trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương 
quy định Phó trưởng Công an xã và Công an viên

1. Nghị định sô 92/2009/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08-4-2013 (sau đây 
gọi là Nghị định sô 92/2009/NĐ-CP đã sủa đổi, bổ sung).
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thuộc chức danh người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã và quyết định cụ thể sô" lượng Phó 
trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, 
Công an viên của từng xã, từng thôn, bản.

Câu hỏi 17. Việc tuyển chọn vào Công an 
xã cần bảo đảm những tiêu chuẩn cơ bản nào?

Trả lời:
Những tiêu chuẩn cơ bản để tuyển chọn vào 

Công an xã được quy định như sau:
1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Pháp 

lệnh Công an xã năm 2008, công dân Việt Nam có 
đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, 
trình độ học vấn, sức khỏe theo quy định của 
Chính phủ, có nguyện vọng và năng khiếu phù 
hỢp vối công tác công an thì được xem xét, tuyển 
chọn vào Công an xã.

2. Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
khoản 1 Điều 5 Pháp lệnh Công an xã năm 2008 nêu 
trên, khoản 1 Điều 4 Nghị định sô" 73/2009/NĐ-CP 
và Điều 14 Thông tư sô" 12/2010/TT-BCA đã sửa 
đổi, bổ sung đã quy định cụ thể vê tiêu chuẩn 
tuyển chọn vào Công an xã. Theo đó, công dân 
Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ các tiêu 
chuẩn về phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe, 
trình độ học vấn, khả năng thực hiện nhiệm vụ 
Công an xã dưối đây thì được xem xét, tuyển chọn 
vào Công an xã nơi mình cư trú:
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- Lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tôt, 
không có tiền án, tiền sự; bản thân và gia đình 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Riêng đôl với chức danh 
Trưởng Công an xã thì phải là Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ Công an 
xã (đưỢc cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận);

- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
phải là người đã học xong chương trình trung học 
phô thông trở lên (có bằng tô't nghiệp hoặc có giấy 
chứng nhận đã học hết chương trình trung học 
phô thông do cơ quan có thẩm quyền cấp); Công 
an viên phải là người đã tốt nghiệp từ trung học 
cơ sở trở lên;

Đổì với miền núi, vùng sâu, vùng xa không có 
đỐì tượng tuyển chọn đủ tiêu chuẩn học vấn theo 
quy định như nêu trên thì trình độ học vấn của 
Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và 
Công an viên có thể thấp hơn nhưng cũng phải là 
người đã học xong chương trình tiểu học trở lên.

- Có khả năng thực hiện nhiệm vụ và có đơn 
tự nguyện tham gia Công an xã.

3. Trường hỢp đặc biệt, ở miền núi, vùng sâu, 
vùng xa mà không thể có người đáp ứng đủ tiêu 
chuẩn theo quy định nêu trên để làm Trưởng 
Công an xã thì phải báo cáo Giám đốc Công an 
tỉnh, thành phô" trực thuộc trung ương trước khi 
bổ nhiệm Trưởng Công an xã.
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4. Đôi với người dự kiến đê nghị bổ nhiệm vào 
vị trí Trưởng Công an xã và Phó trưởng Công an 
xã, ủy ban nhân dân xã phải tổ chức lấy ý kiến 
đại diện các thôn, bản và chi bộ Đảng nơi người đó 
sinh hoạt (nếu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam) trước khi xem xét, giới thiệu.

Câu hỏi 18. Đối tưỢng nào đưỢc ưu tiên 
tuyển chọn tham gia lực lượng Công an xã?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 

số 73/2009/NĐ-CP, Nhà nước có chính sách ưu 
tiên tuyển chọn chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong 
Công an nhân dân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về 
địa phương tham gia lực lượng Công an xã.

Câu hỏi 19. Việc tuyển chọn người tham  
gia Công an xã cần bảo đảm những nguyên 
tắc nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định sô" 

73/2009/NĐ-CP, việc tuyển chọn người tham gia 
Công an xã phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh 
bạch, theo đúng tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

Câu hỏi 20. Hồ sơ tuyển chọn vào Công 
an xã bao gồm những tài liệu, giây tờ gì?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư
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sô 12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
tuyển chọn vào Công an xã gồm:

1. Đơn xin tham gia lực lượng Công an xã.
2. Bản khai lý lịch cá nhân có xác nhận của 

ủy ban nhân dân xã.
3. Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế từ cấp 

huyện trở lên.
4. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận 

trình độ học vấn theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 21, Chính quyển địa phương có 
trách  nhiệm như thế nào trong việc quy 
hoạch, kế hoạch tuyển chọn, bố tri, sử dụng 
Công an xã?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 

số 73/2009/NĐ-CP ngày 7-9-2009 của Chính phủ, 
Úy ban nhân dân cấp huyện, úy ban nhân dần xã 
phải có quy hoạch, kế hoạch tuyển chọn, bô" trí, sử 
dụng Công an xã, bảo đảm tính ổn định, lâu dài, 
đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an tóàn 
xã hội tại địa bàn cơ sở.

Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an 
xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cùng cấp trong việc quy hoạch, 
tuyển chọn, bô" trí, sử dụng Công an xã.

Câu hỏi 22. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động,
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cách chức Trưởng Công an xã đưỢc pháp 
luật quy định như thê nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh 

Công an xã năm 2008 thì trình tự, thủ tục, thẩm 
quyền quyết định bô nhiệm, miễn nhiệm, điểu 
động, cách chức Trưởng Công an xã được thực 
hiện như sau:

Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành 
phô' thuộc tỉnh sau khi trao đổi, thông nhất vối 
Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đề nghị Chủ tịch 
Uy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' 
thuộc tỉnh bô nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách 
chức Trưởng Công an xã.

Câu hỏi 23. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền 
quyết định bô nhiệm, mien nhiệm, cách chức 
Phó trưởng Công an xã đưỢc quy định như 
thê' nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh 

Công an xã nám 2008 thì trình tự, thủ tục, thẩm 
quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Phó trưởng Công an xã đưỢc thực hiện như sau:

Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành 
phô' thuộc tỉnh sau khi trao đổi, thông nhâ't với 
Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đề nghị Chủ tịch 
ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô'
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thuộc tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó 
trưởng Công an xã.

Câu hỏi 24. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền 
quyết định công nhận, miễn nhiệm Công an 
viên được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điểu 10 Pháp lệnh 

Công an xã năm 2008 và khoản 4 Điều 13 Thông tư 
sô" 12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung thì trình 
tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định công nhận, 
miễn nhiệm Công an viên đưỢc thực hiện như sau:

1. Trưởng Công an xã có trách nhiệm báo cáo 
xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Công an huyện, 
quận, thị xã, thành phô" thuộc tỉnh trưỏc khi để 
nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân xã quyết định 
công nhận, miễn nhiệm Công an viên. Trong thòi 
hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của 
Công an xã, Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, 
thành phô" thuộc tỉnh phải có văn bản trả lòi để 
Công an xã trình Chủ tịch ủy ban nhân dân xã ra 
quyết định công nhận, miễn nhiệm Công an viên.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân xã theo đề nghị 
của Trưởng Công an xã quyết định công nhận, 
miễn nhiệm Công an viên.

Câu hỏi 25. Trong trường hỢp nào thì đưỢc 
điều đông sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân 
dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã và
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trìn h  tự, thủ tục, thấm  quyển quyết định 
tron g trường hỢp này đưỢc pháp luật quy 
định như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4 Điểu 10 Pháp lệnh 

Công an xã năm 2008, trong trường hỢp cần thiết, 
do yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 
Giám đôh Công an tỉnh, thành phô trực thuộc 
trung ương sau khi trao đổi, thông nhất với Chủ 
tịch'ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phô" thuộc tỉnh quyết định điều động sĩ quan, hạ sĩ 
quan Công an nhân dần đảm nhiệm các chức 
danh Công an xã.

Câu hỏi 26. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Trưởng Công an xã có nhiệm vụ, 
quyền hạn như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 11 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, Trưởng Công an xã có nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây:

1. Có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của Công an xã quy định tại Điều 9 
của Pháp lệnh Công an xã năm 2008 bao gồm:

- Nắm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội trên địa bàn xã, đề xuất vối cấp ủy Đảng, ủy 
ban nhân dân cùng cấp và cơ quan Công an cấp 
trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm
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an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tô chức thực 
hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó. Làm 
nòng cô’t xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 
chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đôd cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã 
theo thẩm quyền.

- Tham mưu cho ủy ban nhân dân xã và tổ 
chức thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, 
giáo dục các đô'i tượng phải chấp hành hình phạt 
quản chế, cải tạo không giam giữ, người bị kết án 
tù nhưng được hưởng án treo cư trú trên địa bàn 
xã; quản lý người được đặc xá, người sau cai 
nghiện ma túy và người chấp hành xong hình 
phạt tù thuộc diện phải tiếp tục quản lý theo quy 
định của pháp luật.

- Chủ trì, phôi hỢp với cơ quan, tổ chức và lực 
lượng khác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh 
chông tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của 
pháp luật; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 
bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ 
chức trên địa bàn xã.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về 
quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy 
tờ đi lại khác; quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ 
hỗ trỢ, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường;
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quản lý về an ninh, trật tự đôl với ngành, nghề 
kinh doanh có điểu kiện trên địa bàn xã theo phân 
cấp và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Tiếp nhận, phân loại, xử lý theo thẩm quyền 
các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; kiểm 
tra người, đồ vật, giấy tò tùy thân, thu giữ vũ khí, 
hung khí của người có hành vi vi phạm pháp luật 
quả tang; tổ chức cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện 
trưòụg và báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền; 
lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai người bị hại, người 
biết vụ việc, thu giữ, bảo quản vật chứng theo quy 
định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ 
Công an; cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng, thông 
tin thu thập được và tạo điều kiện cho cơ quan có 
thẩm quyền xác minh, xử lý vụ việc.

- Tổ chức bắt người phạm tội quả tang, người 
có quyết định truy nã, truy tìm đang lẩn trôn trên 
địa bàn xã; dẫn giải người bị bắt lên cơ quan Công 
an cấp trên trực tiếp.

- Xử phạt vi phạm hành chính; lập hồ sơ đề 
nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác 
đối với người vi phạm pháp luật trên địa bàn xã 
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ 
trưởng Bộ Công an.

- ĐưỢc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn xã phối hỢp hoạt động, cung cấp thông tin 
và thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến bảo đảm 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
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- Trong trường hỢp câ'p thiết, để cấp cứu người 
bị nạn, cứu hộ, cứu nạn, đuổi bắt người phạm tội 
quả tang, người có quyết định truy nã, truy tìm, 
được huy động người, phương tiện của tổ chức, cá 
nhân và phải trả lại ngay phương tiện được huy 
động khi tình huông chấm dứt và báo cáo ngay vối 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp. Trường hỢp 
có thiệt hại về tài sản thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật; người được huy động làm 
nhiệm vụ mà bị thương hoặc bị chết thì được giải 
quyết theo chính sách của Nhà nước.

- ĐưỢc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ và thực 
hiện một sô" biện pháp công tác công an theo quy 
định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ trưởng 
Bộ Công an để bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội trên địa bàn xã.

- Tham gia thực hiện công tác tuyển sinh, 
tuyển dụng vào lực lượng vũ trang nhân dân; 
luyện tập, diễn tập thực hiện các phương án quô"c 
phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục Hậu 
quả thiên tai và các sự cố  nghiêm trọng khác.

- Xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, 
vững mạnh về chính trị, tổ chức và nghiệp vụ. 
Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của 
pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm trưốc pháp luật, trưốc ủy 
ban nhân dân cùng cấp và Công an câ"p trên về 
hoạt động của Công an xã.
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Câu hỏi 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó 
trưởng Công an xã đưỢc pháp luật quy định 
như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 12 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, Phó trưởng Công an xã giúp Trưởng 
Công an xã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công 
của Trưởng Công an xã; khi Trưởng Công an xã 
vắng mặt thì Phó trưởng Công an xã được Trưởng 
Công an xã ủy quyển thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của Trưởng Công an xã.

Câu hỏi 28. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Công an viên đưỢc thực hiện 
những nhiệm vụ, quyền hạn nào?

Trả lời:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an viên đưỢc 

quy định tại Điều 13 Pháp lệnh Công an xã năm 
2008. Theo đó, Công an viên thực hiện nhiệm vụ 
theo sự phân công của Trưởng Công an xã; chịu 
trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương, kế 
hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội ở địa bàn dân cư do mình phụ trách và 
thực hiện các nhiệm vụ khác về bảo đảm an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao.

Câu hỏi 29. Trong công tác  nắm tình hình 
an ninh, trậ t tự, an toàn xả hội, Công an xã
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phải tìm hiểu và nắm vững những nội dung 
cơ bản gì?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư sô" 

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, tình hình an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội mà Công an xã phải 
nắm vững bao gồm những vấn đề chủ yếu sau đây:

- Tình hình hoạt động của các đốỉ tượng có 
tiền án, tiền sự; người được đặc xá, tha tù trước 
thời hạn; người chấp hành xong hình phạt tù; bị 
can, bị cáo đang tại ngoại; người bị cơ quan tiến 
hành tô" tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi 
cư trú; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có 
quyết định thi hành án hoặc đưỢc hoãn, tạm đình 
chỉ chấp hành án phạt tù hoặc đưỢc hưởng án 
treo; người phải chấp hành hình phạt cải tạo 
không giam giữ, cấm cư trú, quản chê", cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định, tước một sô" quyền công dân; người phải 
chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 
giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng 
nhưng được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp 
hành quyết định; người nghiện ma túy hoặc sau 
cai nghiện ma túy;

- Biểu hiện và hành vi tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí; các hiện tượng tụ tập, gây rô"i trật tự 
công cộng, khiếu kiện đông người; chia rẽj gây mất
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đoàn kết trong nhân dân; tổ chức, lôi kéo, kích 
động người khác chông lại chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các vụ việc về 
chính trị, hình sự, kinh tế; các tệ nạn xã hội và vi 
phạm pháp luật khác xảy ra trên địa bàn xã;

- Tình hình biến động về dân cư và những 
người ở nơi khác đến cư trú, làm ăn, sinh sông 
trên địa bàn xã. Đốì với xã biên giới, bờ biển, hải 
đảo, cần nắm vững tình hình xâm nhập, hoạt 
động và cư trú trái phép của người nước ngoài 
trên địa bàn xã;

- Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
xảy ra trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tổ 
chức, đoàn thể ở cơ sở và tình hình khác có liên 
quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội; sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nưốc và đê xuất biện pháp khắc phục.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội do 
Công an xã tiến hành đểu phải lưu vào hồ sơ theo 
đúng quy định và hướng dẫn của Công an cấp 
trên. Những thông tin quan trọng phải báo cáo ủy 
ban nhân dân cùng cấp và Công an cấp trên để 
xin ý kiến chỉ đạo.

Câu hỏi 30. Công an xã có trách  nhiệm  
như thế nào trong việc thẩm tra , xác minh, 
phân loại để có biện pháp xử lý thích hỢp đối
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với các tin tức, vụ việc về an ninh, trậ t tự, an 
toàn xâ hội?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư sô" 

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, các tin tức, 
vụ việc về an ninh, trật tự, an toàn xã hội đều 
phải được Công an xã căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật 
tiến hành thẩm tra, xác minh, phân loại để có 
biện pháp xử lý thích hỢp, cụ thể là;

- Trường hỢp hành vi vi phạm chưa đến mức 
phải xử lý bằng biện pháp pháp luật thì phải nhắc 
nhở, giải thích, giáo dục người có hành vi vi phạm, 
giúp họ có ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng 
đạo đức xã hội và quy định của địa phương;

- Trường hỢp hành vi vi phạm đến mức phải 
xử lý vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm đó 
thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
của Trưởng Công an xã thì tiến hành xử phạt; 
trường hỢp vượt quá thẩm quyền xử phạt của 
Trưởng Công an xã thì chuyển hồ sơ vi phạm lên 
câ"p có thẩm quyền để xử phạt theo quy định; 
trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm thuộc 
đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm 
hành chính khác thì lập hồ sơ chuyển lên cấp có 
thẩm quyển để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Trường hỢp hành vi vi phạm có dấu hiệu tội 
phạm thì lập hồ sơ ban đầu, lấy lòi khai người bị hại,
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người biết việc, tổ chức cấp cứu nạn nhân, bảo vệ 
hiện trường (nếu có), thu giữ, bảo quản hiện vật, 
phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật 
và báo ngay cho cơ quan Công an cấp trên để có 
biện pháp xử lý kịp thòi;

- Trường hỢp tụ tập đông người, gây rốì trật 
tự công cộng hoặc những vụ việc phức tạp về an 
ninh, trật tự, vượt quá thẩm quyền và khả năng 
giải quyết của Công an xã thì phải tham mưu cho 
ủy ban nhân dân cùng cấp có biện pháp xử lý phù 
hỢp, không để tình hình phức tạp thêm, đồng thời, 
phải báo ngay cho Công an cấp trên để có biện 
pháp xử lý thích hỢp.

Các vụ việc, tin tức thu nhận đưỢc có liên quan 
đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Công an xã 
tiến hành đều phải lưu vào hồ sơ theo đúng quy định 
và hướng dẫn của Công an cấp trên. Những thông 
tin quan trọng phải báo cáo úy ban nhân dân cùng 
cấp và Công an cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

Câu hỏi 31. Với trách  nhiệm là lực lượng 
làm nòng cốt trong xây dựng phong trào  
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quô’c, Công an xã  
cần tổ chức và triển khai thực hiện tôt 
những nội dung, công việc nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số  

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, với trách
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nhiệm là lực lượng làm nòng cô"t trong xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quôh, Công 
an xã có trách nhiệm tham mưu, để xuất với cấp 
ủy Đảng, ủy ban nhân dân cùng cấp về chủ 
trương, kê hoạch, nội dung, hình thức, biện pháp 
phát động, duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quôh; tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ an ninh 
Tổ quốc cho nhân dân; chăm lo xây dựng, củng cô' 
và đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức quần 
chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giúp các tổ 
chức này hoạt động có hiệu quả và trỏ thành hạt 
nhân thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc trên địa bàn xã.

Câu hỏi 32. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Công an xã có trách  nhiệm như 
thế nào trong công tác phòng ngừa, phát 
hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ 
nạn xã hội; bảo vệ an ninh, trậ t tự, an toàn 
xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản của *cá. 
nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xâ?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 6 Thông tư sô' 

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, trong công 
tác phòng ngừa, phát hiện, đâu tranh phòng, 
chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản
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của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã, 
Công an xã có trách nhiệm chủ trì phối hỢp với cơ 
quan, tô chức và lực lượng khác trên địa bàn xã 
thực hiện tô’t những nội dung cơ bản sau đây;

- Tham mưu, đề xuất vối cấp ủy Đảng và ủy 
ban nhân dân cùng cấp về nội dung, biện pháp 
phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động phong 
trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống 
tội phạm, tệ nạn xã hội và tô chức thực hiện tôt 
các rpặt công tác đó; kịp thời phát hiện, giải quyết 
và tham gia giải quyết tô"t các mâu thuẫn mới nảy 
sinh trong quần chúng nhân dân, các hiện tượng 
tiêu cực dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp 
luật khác; có kế hoạch xây dựng cơ sở quần chúng 
để nắm tình hình an ninh, trật tự; phát hiện, theo 
dõi những hiện tượng nghi vấn, những người có 
biểu hiện vi phạm pháp luật để có biện pháp đấu 
tranh, ngăn chặn kịp thòi.

- Xây dựng kê hoạch và tô chức thực hiện tuần 
tra, kiểm soát, kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật vể an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã 
theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn và xử lý các hành vi phạm tội, tệ nạn 
xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác xảy 
ra trên địa bàn xã.

Câu hỏi 33. Trách nhiệm của Công an xã 
trong việc tiếp nhận, phân loại tố  giác, tin
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báo về tội phạm được pháp luật quy định 
như thê nào?

Trả lời:

Điều 27 Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 
07-7-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân 
Thông tư này đã được đính chính sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số  4740/QĐ-BCA ngày 17-8-2014 
(sau đây gọi là Thông tư sô' 28/2014/TT-BCA) quy 
định, Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tô' giác, 
tin báo về tội phạm theo quy định của Bộ luật tô' 
tụng hình sự năm 2003, Thông tư liên tịch sô' 
0Ơ20137ITLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC 
ngày 02-8-2013 của Bộ Công an, Bộ Quô'c phòng, 
Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn 
thi hành quy định của Bộ luật tô' tụng hình sự về 
tiếp nhận, giải quyết tô' giác, tin báo về tội phạm 
và kiến nghị khởi tô'

Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến'tội 
phạm (kể cả trường hỢp tự phát hiện trong khi 
làm nhiệm vụ), Công an xã có trách nhiệm xác 
minh sơ bộ ban đầu để phân loại. Nếu xác định 
thông tin đó là tô' giác, tin báo về tội phạm thì 
chuyển ngay tô' giác, tin báo về tội phạm đó kèm 
theo các tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra 
có thẩm quyền để giải quyết; trường hỢp xác định
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thông tin đó không phải là tô" giác, tin báo về tội 
phạm thì xử lý theo quy định khác của pháp luật.

Câu hỏi 34. Trong trường hỢp giải quyết 
tiếp nhận tố  giác, tin báo về hành vi phạm  
tội đang diển ra trên địa bàn, Công an xã cần  
tập trung thực hiện tôt những công việc gì?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 

sô' 28/2014/TT-BCA, trường hỢp tiếp nhận tô' giác, 
tin báo về hành vi phạm tội đang diễn ra trên địa 
bàn thì phải kịp thời tổ chức lực lượng đến ngay 
hiện trường, khi xét thấy cần ngán chặn ngay 
người có hành vi phạm tội bỏ trôn, tiêu hủy chứng 
cứ hoặc tiếp tục thực hiện tội phạm thì giải ngay 
ngưòi đó về trụ sở cơ quan, vẽ sơ đồ hoặc bảo vệ 
hiện trường, lập biên bản, lấy lời khai, thu giữ, 
tạm giữ và bảo quản vật chứng có liên quan trực 
tiếp đến việc giải quyết; đồng thòi, báo ngay cho 
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp huyện.

Trường hợp khi đến hiện trường, người phạm 
tội bỏ trôn thì tiến hành ngay việc truy xét, lấy lời 
khai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài 
liệu có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết; 
đồng thòi, báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điểu 
tra Công an cấp huyện.

Câu hỏi 35. Trong trường hỢp người bị 
hại hoặc người thân thích của họ trực tiếp
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đến Công an cấp xã, đồn, trạm  Công an để 
trình báo về việc mình hoặc người thân 
thích bị xâm hại thì Công an xã cần tiến 
hành những công việc gì để giải quyết?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư sô" 

28/2014/TT-BCA, trong trường hỢp người bị hại 
hoặc người thân thích của họ trực tiếp đến Công an 
xã để trình báo về việc mình hoặc người thân thích 
bị xâm hại (xảy ra trên địa bàn Công an xã quản lý), 
Công an xã có trách nhiệm hướng dẫn họ làm đơn 
trình báo, lập biên bản tiếp nhận đơn trình báo, 
tiến hành ngay hoạt động kiểm tra, xác minh ban 
đầu, nếu xác định đó là tô" giác về tội phạm thì 
chuyển ngay tô" giác về tội phạm cùng các tài liệu có 
liên quan cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 
cấp huyện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Câu hỏi 36. Quản lý cư trú , giấy chứng 
minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác là 
một trong những nhiệm vụ, quyền hạn qúan 
trọng, thường xuyên do lực lượng Công an xâ 
tiến hành. Vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ, 
quyền hạn này, Công an xã cần tổ chức triển  
khai thực hiện những nội dung cơ bản nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 7 Thông tư sô" 

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung để thực hiện
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tô"t công tác quản lý cư trú, giấy chứng minh nhân 
dân và các giấy tò đi lại khác, Công an xã cần tổ 
chức triển khai thực hiện những nội dung cơ bản 
sau đây;

- Tổ chức thực hiện công tác đăng ký, quản lý 
cư trú theo thẩm quyền; nắm tình hình hộ khẩu, 
nhân khẩu trên địa bàn xã; xây dựng kế hoạch 
kiểm tra cư trú; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải 
quyết đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai 
báo tạm vắng của công dân; nắm chắc và thực 
hiện chế độ báo cáo lên Công an cấp trên về tình 
hình, số" lượng nhân khẩu là người nưốc ngoài, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang thực tế 
cư trú trên địa bàn; tiếp nhận, giải quyết theo 
thẩm quyền các khiếu nại, tô' cáo có liên quan đến 
đăng ký, quản lý cư trú.

- Nắm số người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa đưỢc 
câ'p giấy chứng minh nhân dân, các trường hỢp 
hết hạn sử dụng hoặc mất giấy chứng minh nhân 
dân để lập danh sách, báo cáo đề xuất Trưởng 
Công an cấp huyện cấp, cấp lại giấy chứng minh 
nhân dân cho công dân; kiểm tra, xử lý theo thẩm 
quyền các trường hỢp vi phạm quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng giấy chứng minh nhân 
dân trên địa bàn xã; thực hiện chế độ thông tin, 
báo cáo và giải quyết khiếu nại, tô cáo về công tác 
này theo thẩm quyền.

Cùng vối đó, theo quy định tại Nghị định sô' 
31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 của Chính phủ
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quy định chi tiết một sô" điểu và biện pháp thi 
hành Luật cư trú và Điểu 25 Thông tư sô 
35/2014/TT-BCA ngày 9-9-2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định chi tiết thi hành một sô" điều 
của Luật cư trú, trong công tác quản lý cư trú, 
Công an xã có trách nhiệm:

- Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại 
Luật cư trú;

- Thực hiện việc đăng ký, quản lý cư trú trên 
địa bàn phụ trách theo quy định của Luật cư trú 
và quy định của Bộ Công an;

- Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô" cáo và xử 
lý vi phạm pháp luật vể cư trú theo thẩm quyền;

- Tập hỢp, báo cáo tình hình, sô" liệu cư trú về 
Công an quận, huyện, thị xã, thành phô" thuộc 
tỉnh theo quy định;

- Tô chức tuyên truyền pháp luật về cư trú;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ đăng ký và quản lý 

tạm trú theo quy định của Bộ Công an;
- Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú

theo quy định của Công an cấp trên. /

Câu hỏi 37. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, tại địa bàn các tỉnh, Công an xâ 
có trách  nhiệm như thế nào trong việc đăng 
ký thường trú?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 21 Luật cư trú năm 

2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 (sau đây gọi là
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Luật cư trú hiện hành), đôl với địa bàn các tỉnh, 
Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký thường trú của người đăng ký thường trú. Hồ 
sơ đăng ký thường trú bao gồm;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản 
khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 
Luật cư trú hiện hành;

- Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hỢp pháp. 
Đối với trường hỢp chuyển đến thành phô" trực thuộc 
trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc 
một trong các trường hỢp đủ điều kiện đăng ký 
thường trú tại thành phô' trực thuộc trung ương 
theo quy định tại Điều 20 Luật cư trú hiện hành.

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Công an xã phải cấp sổ hộ khẩu cho người 
đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hỢp không 
cấp phải trả lời bằng ván bản và nêu rõ lý do.

Câu hỏi 38. Theo quy định của pháp luật 
về cư trú, trong những trường hỢp nào bị xóa 
đáng ký thường trú? Thẩm quyền của Công 
an xã trong việc xóa đăng ký thường trú  
đưỢc quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật cư 

trú hiện hành, người thuộc một trong những 
trường hỢp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:
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- Chết, bị Tòa án tuyên bô" là mất tích hoặc đã 
chết;

- Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, 
Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

- Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú 
quy định tại Điều 37 Luật cư trú. Đó là trường 
hỢp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện việc 
đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, 
không đúng đôì tượng và điều kiện theo quy định 
của Luật cư trú hiện hành thì thủ trưởng cơ quan 
quản lý cư trú cấp trên trực tiếp có trách nhiệm 
hủy bỏ việc đăng ký đó;

- Ra nước ngoài để định cư;
- Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; 

trong trường hỢp này, cơ quan đã làm thủ tục 
đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới 
có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp 
giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở 
nơi cư trú cũ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật cư 
trú hiện hành, cơ quan có thẩm quyển đăng ký 
thường trú thì cũng có thẩm quyền xóa đăng ký 
thường trú. Theo đó, đôl với địa bàn các tỉnh, Công 
an xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
thường trú của người đăng ký thường trú thì cũng 
có thẩm quyển xóa đăng ký thường trú nếu có đủ 
điều kiện nêu trên.
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Câu hỏi 39. Công an xã có trách  nhiệm  
như thế nào khi công dân thực hiện việc 
thay đổi nơi đăng ký thường trú  trong  
trường hỢp chuyển chỗ ở hỢp pháp?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 23 Luật cư trú hiện 

hành, người đã đăng ký thường trú mà thay đổi 
chỗ ở hỢp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hỢp pháp 
mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì 
trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm 
thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Công an xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về 
cư trú có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công 
dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Câu hỏi 40. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Công an xã có thẩm quyền cấp 
giấy chuyển hộ khẩu trong trường hỢp nào? 
Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm 
những loại hồ sơ nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 28 Luật cư trú hiện 

hành, công dân khi chuyển nơi thường trú thì 
được cấp giây chuyển hộ khẩu.

Trưởng Công an xã có thẩm quyền cấp giấy 
chuyển hộ khẩu cho công dân trong trường hỢp 
chuyển đi ngoài phạm vi xã của huyện thuộc tỉnh.
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Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ 
khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. 
Trong thòi hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Công an xã phải cấp giấy chuyển hộ 
khẩu cho công dân.

Câu hỏi 41. Trong những trường hỢp nào 
công dân không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 6 Điểu 28 Luật cư trú 

hiện hành, công dân thuộc một trong các trường 
hỢp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:

- Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của 
huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một 
huyện, quận, thị xã của thành phô" trực thuộc 
trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, 
thành phô thuộc tỉnh;

- Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà 
trường và cơ sở giáo dục khác;

- Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời 
hạn trong Công an nhân dân;

- ĐưỢc tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, 
Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại 
hoặc nhà ở tập thể;

- Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết 
định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ 
sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, 
quản chế.
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Câu hỏi 42. Thời hạn và trách  nhiệm của 
Công an xã trong việc điểu chỉnh, bổ sung 
các thay đối trong sổ hộ khẩu? Trong quá 
trình xem xét, quyết định điều chỉnh những 
thay đổi trong sổ hộ khẩu, Công an xã cần 
chú ý những nội dung nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật cư trú 

hiện hành, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, Công an xã căn cứ vào chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy 
định tại khoản 1 Điều 21 Luật cư trú hiện hành 
phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sô hộ 
khẩu. Theo đó, trong quá trình xem xét, quyết định 
điều chỉnh những thay đổi trong sô hộ khẩu, Công 
an xã cần chú ý những nội dung sau đây:

- Trường hỢp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia 
đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến 
làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo 
thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ 
hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi 
chủ hộ;

- Trường hỢp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, 
ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về 
hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ 
hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được ủy 
quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đên làm 
thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh
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hoặc quyết định đưỢc phép thay đổi của cơ quan có 
thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiêu báo 
thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Trường hỢp có thay đổi địa giối hành chính, 
đơn vị hành chính, đường phô, sô nhà thì cơ quan 
quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyêt 
định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành 
chính, đường phô, sô" nhà của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu;

- Trường hỢp chuyển đến chỗ ở hỢp pháp mới 
trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; 
chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của 
thành phô" trực thuộc trung ương; chuyển đi trong 
cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ 
hoặc người trong hộ hoặc người đưỢc ủy quyền 
phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ 
tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ 
khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ 
chứng minh chỗ ở hỢp pháp mới;

- Trường hỢp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi 
trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là 
người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đôi với 
người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải 
thông qua người giám hộ hoặc đại diện hỢp pháp 
theo quy định của pháp luật về dân sự.

Câu hỏi 43. Đãng ký tạm trú là gì? Thời 
hạn và trách  nhiệm của Công an xã trong  
việc cấp sổ tạm trú theo quy định của pháp
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luật? Trong quá trình xem xét, quyết định 
cấp sổ tạm  trú, Công an xã cần chú ý những 
nội dung nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 30 Luật cư trú hiện 

hành, đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký 
nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyển và được cơ quan này làm thủ tục 
đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ. Khoản 4 
Điểu 30 Luật cư trú hiện hành quy định, Trưởng 
Công an xã trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ giấy tò theo quy định phải cấp sổ tạm 
trú theo mẫu quy định của Bộ Công an. Trong quá 
trình xem xét, quyết định cấp sổ tạm trú, Công an 
xã cần chú ý những nội dung sau đây;

- Người đang sinh sông, làm việc, lao động, 
học tập tại một địa điểm thuộc xã nhưng không 
thuộc trường hỢp được đăng ký thường trú tại địa 
phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ 
ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã.

- Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình 
giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác 
nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người 
đó đã đăng ký thường trú; giấy tò chứng minh 
quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu 
báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân 
khẩu; trường hỢp chỗ ở hỢp pháp là nhà do thuê,
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mượn hoặc ở nhò của cá nhân thì phải được người 
cho thuê, cho mưỢn, cho ở nhò đồng ý bằng văn bản.

- Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá 
nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi 
tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai 
mươi bôn tháng. Trong thòi hạn ba mươi ngày 
trước ngày hết thời hạn tạm trú, công dân đến cơ 
quan Công an nơi cấp sô tạm trú đê làm thủ tục 
gia hạn.

- Việc điều chỉnh thay đổi về sổ tạm trú được 
thực hiện theo quy định tại Điểu 29 Luật cư trú 
hiện hành (điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ 
khẩu) như đã nêu ở trên, sổ tạm trú bị hư hỏng 
thì đưỢc đổi, bị mất thì được cấp lại. Trường hỢp 
đến tạm trú tại xã, phường, thị trấn khác thì phải 
đăng ký lại.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Luật cư 
trú hiện hành, trường hỢp người đã đăng ký tạm 
trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, 
học tập từ sáu tháng trở lên tại địa phương' đã 
đăng ký tạm trú thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú 
phải xóa tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú. 
Theo đó, trường hỢp người đã đăng ký tạm trú 
nhưng không sinh sông, làm việc, lao động, học 
tập từ sáu tháng trỏ lên tại địa bàn xã đã đăng ký 
tạm trú thì Công an xã đã cấp sổ tạm trú phải xóa 
tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú.
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Câu hỏi 44. Thông báo việc lưu trú và 
trách  nhiệm của Công an xả trong việc tiếp 
nhận thông báo lưu trú đưỢc pháp luật quy 
định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 31 Luật cư trú hiện 

hành, lưu trú là việc công dân ở lại trong một thòi 
gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị 
trấn ngoài nơi cư trú của mình mà không thuộc 
trường hợp phải đăng ký tạm trú.

Tại địa bàn xã, đại diện gia đình, nhà ở tập 
thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở 
khác khi có người đến lưu trú có trách nhiệm 
thông báo việc lưu trú với Công an xã. Trường hỢp 
người đến lưu trú tại nhà ở của gia đình, nhà ở tập 
thể mà chủ gia đình, nhà ở tập thể đó không đăng 
ký thường trú tại địa bàn xã đó thì người đến lưu 
trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú vối Công 
an xã. Nơi tiếp nhận thông báo lưu trú là trụ sở 
Công an xã. Căn cứ vào điểu kiện thực tế, các địa 
phương quyết định thêm địa điểm khác để tiếp 
nhận thông báo lưu trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực 
tiếp hoặc bằng điện thoại hoặc qua mạng Internet, 
mạng máy tính. Công an xã có trách nhiệm thông 
báo địa điểm, địa chỉ mạng Internet, địa chỉ mạng 
máy tính, số điện thoại nơi tiếp nhận thông báo 
lưu trú cho nhân dân biết.
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- Trường hỢp tiếp nhận thông báo lưu trú qua 
điện thoại; Người làm công tác tiếp nhận thông 
báo lưu trú qua điện thoại phải hỏi và ghi rõ họ, 
tên, địa chỉ, sô" điện thoại của người thông báo lưu 
trú; hỏi và ghi đầy đủ, chính xác thông tin về 
người đến lưu trú vào sô tiếp nhận lưu trú.

- Trường hỢp tiếp nhận thông báo lưu trú qua 
mạng Internet, mạng máy tính: Người làm công 
tác tiếp nhận thông báo lưu trú qua mạng 
Internet, mạng máy tính phải kiểm tra và lưu lại 
đầy đủ các thông tin vê người đến lưu trú như 
thông tin trong sổ tiếp nhận lưu trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trưốc 23 giờ, 
nếu người đến lưu trú sau 23 giò thì thông báo lưu 
trú vào sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, 
cha, mẹ, vỢ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột 
đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu 
trú một lần.

Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp 
nhận lưu trú.

Câu hỏi 45. Trong việc khai báo tạm  
vắng, Công an xã có trách nhiệm gì? Những 
nội dung nào cần chú ý trong quá trình thực 
hiện việc câp khai báo tạm vắng?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4 Điểu 32 Luật cư 

trú hiện hành, Công an xã có trách nhiệm hướng
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dẫn nội dung khai báo, kiểm tra nội dung khai 
báo, ký xác nhận vào phần phiếu cấp cho người 
khai báo tạm vắng. Trong quá trình thực hiện việc 
cấp, Công an xã cần lưu ý về đối tượng, điều kiện 
khai báo tạm vắng và những giấy tò kèm theo, cụ 
thể như sau:

- Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án 
phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án 
hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình 
phạt,tù; người bị kết án phạt tù được hưởng án 
treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ; người 
đang bị quản chế; người đang chấp hành biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người đang 
bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở 
chữa bệnh, trường giáo dưỡng nhưng đang được 
hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi 
khỏi nơi cư trú từ một ngày trở lên có trách nhiệm 
khai báo tạm vắng.

- Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, 
dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành 
phô" thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên 
có trách nhiệm khai báo tạm vắng.

- Các đối tượng nêu trên phải khai báo tạm 
vắng tại Công an xã nơi người đó cư trú. Khi đến 
khai báo tạm vắng phải xuất trình giấy chứng minh 
nhân dân và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng.

- vể thời hạn giải quyết, theo quy định tại 
khoản 4 Điều 22 Thông tư sô" 35/2014/TT-BCA
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ngày 09-9-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú 
và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật cư trú, trong thời hạn 01 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đưỢc đề nghị của 
công dân, Công an xã nơi công dân cư trú phải cấp 
phiếu khai báo tạm vắng cho công dân (trừ trường 
hỢp đặc biệt thì được phép kéo dài thời gian giải 
quyết nhưng tối đa không quá 02 ngày làm việc).

Câu hỏi 46. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, người làm công tác đăng ký, quản 
lý cư trú  cần bảo đảm những điều kiện gì để 
thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 36 Luật cư trú hiện 

hành, người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú 
phải đưỢc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ phù hỢp với nhiệm vụ được giao.

Người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú 
trong khi thực hiện nhiệm vụ phải có thái độ, lòi 
nói, cử chỉ nghiêm túc, khiêm tốn, hòa nhã; tiếp 
nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan, viết biên 
nhận, hẹn ngày trả kết quả và giải quyết đúng thời 
hạn theo quy định của Luật cư trú hiện hành và 
các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành cũng như các văn bản quy phạm pháp luật
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khác có liên quan. Trường hỢp hồ sơ còn thiếu hoặc 
chưa đúng theo quy định thì có trách nhiệm hướng 
dẫn cụ thể, đầy đủ bằng văn bản và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc hướng dẫn đó.

Câu hỏi 47. Trình tự giải quyết đàng ký 
thường trú đối với Công an viên đưỢc giao 
làm nhiệm vụ đáng ký thường trú đưỢc pháp 
luật quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 

sô" 61/2014/TT-BCA ngày 20-11-2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú 
(sau đây gọi là Thông tư số 61/2014/TT-BCA), trình 
tự giải quyết đăng ký thường trú đôl với Công an 
viên được giao làm nhiệm vụ đăng ký thường trú 
đưỢc thực hiện như sau:

Trong thòi hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ phải nghiên cứu hồ sơ, đốì chiếu với quy 
định của pháp luật về cư trú và thực hiện theo 
quy định sau đây:

1. Trường hỢp hồ sơ không phải xác minh:
- Đôl chiếu và ghi vào bản sao không đưỢc cấp 

từ sổ gốc, không có công chứng, chứng thực (bản 
chụp, bản in, bản đánh máy, bản đánh máy vi 
tính hoặc bản viết tay) các giấy tờ, tài liệu là đã 
đôl chiếu đúng với bản chính và ký, ghi rõ họ, tên, 
thời gian đôi chiếu;
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- Viết sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về 
hộ khẩu, nhân khẩu và ký vào mục “cán bộ đăng ký” 
trong sổ hộ khẩu, mục “cán bộ lập phiếu” trong 
phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu;

- Đề xuất bằng văn bản, ghi rõ các thông tin: 
Ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, các tài liệu có trong hồ 
sơ, nội dung yêu cầu giải quyết, ý kiên đề xuất, ký, 
ghi rõ họ, tên và trình hồ sơ lên Trưởng Công an xã.

2. Trường hỢp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục 
nhưng cần phải làm rõ một sô" nội dung thì Công 
an viên làm nhiệm vụ đăng ký thường trú phải 
lập phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu và báo 
cáo Trưởng Công an xã duyệt, ký. Khi nhận được 
trả lòi xác minh thì Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đáng ký thường trú phải xem xét, thực 
hiện ngay theo quy định sau đây:

- Trường hỢp hồ sơ hỢp lệ thì thực hiện theo 
quy định đối với trường hỢp hồ sơ không phải xác 
minh như đã nêu ở trên;

- Trường hỢp không đủ điều kiện đăng ký 
thường trú thì báo cáo, đề xuất Trưởng Công an 
xã có văn bản trả lòi công dân.

3. Trường hỢp hồ sơ có vướng mắc thì báo cáo, 
đề xuất Trưởng Công an xã xem xét, quyết định. 
Sau khi có ý kiến của Trưởng Công an xã thì thực 
hiện theo quy định sau đây:

- Trường hỢp hồ sơ hỢp lệ thì thực hiện theo 
quy định đối với trường hỢp hồ sơ không phải xác 
minh như đã nêu ở trên;
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- Trường hỢp hồ sơ phải xác minh thì Công an 
viên được giao làm nhiệm vụ đăng ký thường trú 
phải lập phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu và 
báo cáo Trưởng Công an xã duyệt, ký. Khi nhận 
được trả lòi xác minh thì Công an viên đưỢc giao 
làm nhiệm vụ đăng ký thường trú phải xem xét, 
thực hiện ngay theo quy định sau đây:

+ Trường hỢp hồ sơ hỢp lệ thì thực hiện theo 
quy định đối với trường hỢp hồ sơ không p h ả i xác 
minh như đ ã nêu ở trên;

+ Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký 
thường trú thì báo cáo, để xuất Trưởng Công an 
xã có văn bản trả lời công dân.

- Trường hỢp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu 
thủ tục hoặc kê khai các biểu mẫu, giấy tờ chưa 
đúng, chưa đầy đủ thì thông báo cho công dân bổ 
sung, kê khai lại;

- Trường hỢp không đủ điều kiện đăng ký thường 
trú theo quy định của pháp luật thì trình Trưởng 
Công an xã duyệt, ký văn bản trả lòi công dân.

Câu hỏi 48. Trình tự giải quyết đáng ký 
thường trú đôì với Trưởng Công an xâ được 
pháp luật quy định như th ế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 

số 61/2014/TT-BCA, trình tự giải quyết đăng ký 
thường trú đối với Trưởng Công an xã được thực 
hiên như sau:
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Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận hồ sơ và đề xuất của Công an viên được giao 
nhiệm vụ đăng ký thường trú, Trưởng Công an xã 
phải xem xét và thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trường hỢp hồ sơ không phải xác minh:
- Duyệt, ghi rõ ý kiến của mình (đồng ý hay 

không đồng ý giải quyết) vào văn bản đề xuất của 
Công an viên được giao làm nhiệm vụ đăng ký 
thường trú;

- Ký sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về 
hộ khẩu, nhân khẩu và trả hồ sơ cho Công an viên 
được giao làm nhiệm vụ đăng ký thường trú;

2. Trường hỢp hồ sơ phải xác minh thì duyệt, 
ký phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu hoặc cử 
cán bộ xác minh.

3. Trường hỢp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu 
thủ tục hoặc kê khai các biểu mẫu, giấy tò chưa 
đúng, chưa đầy đủ thì ghi rõ vào văn bản đề xuất 
của Công an viên được giao làm nhiệm vụ đăng ký 
thường trú những thủ tục, nội dung cần bổ súng, 
kê khai lại để thông báo cho công dân.

4. Trường hỢp hồ sơ có vướng mắc thì cho ý 
kiến giải quyết.

5. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký 
thường trú thì duyệt, ký văn bản trả lòi công dân 
và giao lại hồ sơ cho Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đăng ký thường trú để trả công dân.
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Câu hỏi 49, Trình tự giải quyết xóa đăng 
ký thường trú đôi với Công an viên đưỢc giao 
làm nhiệm vụ đăng ký đưỢc pháp luật quy 
định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điểu 13 Thông tư 

sô 61/2014/TT-BCA, trình tự giải quyết xóa đăng 
ký thường trú đốì với Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đăng ký được thực hiện như sau:

í. Xóa đăng ký thường trú đôl với trường hỢp 
quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 22 
Luật cư trú hiện hành {chết, bị Tòa án tuyên bô'là 
mất tích hoặc đã chết; được tuyển đụng vào Quân 
đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung 
trong doanh trại; đã có quyết định hủy đăng ký  
thường trú quy định tại Diều 37 Luật cư trú, đó là 
trường hỢp cơ quan, người có trách nhiệm thực 
hiện việc đăng ký  thường trú không đúng thẩm  
quyền, không đúng đối tượng và điều kiện theo 
quy định của Luật cư trú thì thủ trưởng cơ quan 
quản lý cư trú cấp trên trực tiếp có trách nhiệm  
hủy bỏ việc đăng ký  đó; ra nước ngoài đ ể  định cứ), 
trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Công an viên được giao làm nhiệm vụ 
đăng ký thường trú phải nghiên cứu hồ sơ, đôl 
chiêu với quy định của pháp luật vể cư trú và thực 
hiện theo quy định sau đây:
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- Viết mục “Lý do xóa đăng ký thường trú” 
trong sổ hộ khẩu (trường hỢp không chuyển cả hộ) 
và viết phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, 
nhân khẩu;

- Đề xuất bằng văn bản, ghi rõ các thông tin: 
Ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, các tài liệu có trong 
hồ sơ, nội dung yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, 
ký, ghi rõ họ, tên và trình hồ sơ lên Trưởng Công 
an xã.

2. Xóa đăng ký thường trú đối với trường hỢp 
đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mối; trong 
trường hỢp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký 
thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách 
nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy 
chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi 
cư trú cũ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 
Luật cư trú hiện hành.

- Trường hỢp chuyển cả hộ: Trong thời hạn 01 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã 
đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư Ịrú 
nơi công dân chuyển đến phải báo cáo, đề xuất 
Trưởng Công an xã bằng văn bản, ghi rõ ngày, 
tháng, năm nhận được thông báo đã đăng ký 
thường trú, ý kiến đề xuất, ký, ghi rõ họ, tên và 
chuyển toàn bộ hồ sơ lên Trưởng Công an xã;

- Trường hợp không chuyển cả hộ: Trong thời 
hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đưỢc thông 
báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư
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trú nơi công dân chuyển đến phải thông báo cho 
người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại 
diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục 
xóa đăng ký thường trú;

- Trường hợp công dân không đến làm thủ tục 
xóa đăng ký thường trú. Sau thòi hạn 30 ngày, kể 
từ ngày Công an xã lập biên bản, yêu cầu hộ gia 
đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú 
đến làm thủ tục xóa đăng ký thường trú thì Công 
an viên được giao làm nhiệm vụ đăng ký phải báo 
cáo, đề xuất Trưởng Công an xã bằng văn bản, 
kèm theo hồ sơ, ý kiến đề xuất, ký, ghi rõ họ, tên 
và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Trưởng Công an xã.

Câu hỏi 50. Trình tự giải quyết xóa đăng 
ký thường trú đối với Trưởng Công an xã  
đưỢc pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điểu 13 Thông tư 

số 61/2014/TT-BCA, trình tự giải quyết xóa đăng 
ký thường trú đốì vối Trưởng Công an xã được 
thực hiện như sau: Trong thòi hạn 01 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và đề xuất của 
Công an viên đưỢc giao làm nhiệm vụ đăng ký 
thường trú, Trưởng Công an xã phải duyệt hồ sơ 
xóa đăng ký thường trú, ký sổ hộ khẩu, phiếu

. 1  í  1. ^  . . ithông tin thay đổi về hộ khấu, nhân khấu và giao 
lại hồ sơ cho Công an viên được giao làm nhiệm vụ 
đăng ký thường trú.
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Câu hỏi 51. Trong quá trình giải quyết 
tách sổ hộ khẩu, Công an viên đưỢc giao làm 
nhiệm vụ đăng ký cần chú ý thực hiện 
những trình tự như thế nào theo quy định 
của pháp luật?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 

sô" 61/2014/TT-BCA, trình tự giải quyết tách sổ hộ 
khẩu đốì với Công an viên được giao làm nhiệm vụ 
đăng ký được thực hiện như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được đủ hồ sơ, Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đăng ký phải nghiên cứu hồ sơ, đối 
chiếu với quy định của pháp luật về cư trú và thực 
hiện theo quy định sau đây;

1. Trường hợp hồ sơ không phải xác minh:
- Viết sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về 

hộ khẩu, nhân khẩu và ký vào mục “cán bộ đăng 
ký"’ trong sổ hộ khẩu, mục “cán bộ lập phiếu” trong 
phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu;'

- Đề xuâ"t bằng văn bản, ghi rõ các thông tin: 
Ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, các tài liệu có trong 
hồ sơ, nội dung yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, 
ký, ghi rõ họ, tên và trình hồ sơ lên Trưởng Công 
an xã.

2. Trường hỢp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục 
nhưng cần phải làm rõ một sô" nội dung thì Công 
an viên được giao làm nhiệm vụ đăng ký phải lập
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phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu và báo cáo 
Trưởng Công an xã duyệt, ký. Khi nhận được trả 
lòi xác minh thì Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đăng ký phải xem xét, thực hiện ngay 
theo quy định như sau:

- Trưòng hỢp hồ sơ hỢp lệ thì thực hiện theo 
quy định đôl vói trường hỢp hồ sơ không phải xác 
minh như đã nêu ở trên;

- Trường hỢp không đủ điểu kiện tách sổ hộ 
khẩu thì báo cáo, trình Trưởng Công an duyệt, ký 
văn bản trả lời công dân.

Câu hỏi 52. Trình tự giải quyết tách  sổ hộ 
khẩu đôi với Trưởng Công an xã được pháp 
luật quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 

số  61/2014/TT-BCA, trình tự giải quyết tách sổ hộ 
khẩu đối với Trưởng Công an xã được thực hiện 
như sau:

Trong thòi hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ và đề xuất của Công an viên được 
giao làm nhiệm vụ đăng ký, Trưởng Công an xã phải 
xem xét hồ sơ và thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trường hỢp hồ sơ không phải xác minh:
- Duyệt, ghi rõ ý kiến của mình (đồng ý hay 

không đồng ý giải quyết) vào văn bản đề xuất của 
Công an viên được giao làm nhiệm vụ đăng ký;

68



- Ký sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về 
hộ khẩu, nhân khẩu và trả hồ sơ cho Công an viên 
được giao làm nhiệm vụ đăng ký.

2. Trường hỢp hồ sơ phải xác minh thì duyệt, 
ký phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu hoặc cử 
cán bộ xác minh.

3. Trường hỢp không đủ điều kiện tách sổ hộ 
khẩu thì duyệt, ký văn bản trả lời công dân và 
giao lại hồ sơ cho Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đăng ký để trả cho công dân.

Câu hỏi 53. Trong quá trình giải quyết 
cấp giấy chuyển hộ khẩu, Công an viên đưỢc 
giao làm nhiệm vụ đáng ký cần chú ý thực 
hiện những trình tự như thế nào theo quy 
định của pháp luật?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 

sô' 61/2014/TT-BCA, trong quá trình giải quyết 
cấp giấy chuyển hộ khẩu, Công an viên đưỢc giao 
làm nhiệm vụ đăng ký cần chú ý thực hiện những 
trình tự sau:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, Công an viên được giao làm nhiệm 
vụ đăng ký phải nghiên cứu hồ sơ, đôi chiếu với 
các quy định của pháp luật và thực hiện theo quy 
định sau đây:

1. Trường hợp hồ sơ không phải xác minh:
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- Viết giấy chuyên hộ khẩu và ghi vào mục 
“Điều chỉnh thay đổi” trong sổ hộ khẩu, phiếu 
thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu;

- Để xuất bằng văn bản, ghi rõ các thông tin: 
Ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, các tài liệu có trong 
hồ sơ, nội dung yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, 
ký, ghi rõ họ, tên và chuyến toàn bộ hồ sơ đến 
Trưởng Công an xã.

2. Trường hỢp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục 
nhưng cần phải làm rõ một số nội dung thì Công 
an viên đưỢc giao làm nhiệm vụ đăng ký phải lập 
phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu và báo cáo, 
đề xuất Trưởng Công an xã duyệt, ký. Khi nhận 
được trả lòi xác minh thì Công an viên được giao 
làm nhiệm vụ đăng ký phải thực hiện theo quy 
định sau đây:

- Trường hỢp hồ sơ hỢp lệ thực hiện như đốì 
với trường hỢp hồ sơ không phải xác minh;

- Trường hỢp không đủ điều kiện cấp giấy 
chuyển hộ khẩu thì Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đăng ký trình Trưởng Công an xã duyệt, 
ký văn bản trả lời công dân.

Câu hỏi 54. Trình tự giải quyết cấp giấy 
chuyển hộ khẩu đôi với Trưởng Công an xã  
đưỢc pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 

sô" 61/2014/TT-BCA, trong quá trình giải quyết
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cấp giấy chuyển hộ khẩu, Trưởng Công an xã thực 
hiện những trình tự sau:

Trong thòi hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đưỢc hồ sơ và đề xuất của Công an viên được 
giao làm nhiệm vụ đăng ký, Trưởng Công an xã 
phải xem xét hồ sơ và thực hiện theo quy định 
sau đây:

1. Trường hợp hồ sơ không phải xác minh;
- Duyệt, ghi rõ ý kiến của mình (đồng ý hay 

không đồng ý giải quyết) vào văn bản đề xuất của 
Công an viên được giao làm nhiệm vụ đáng ký;

- Ký giấy chuyển hộ khẩu, sổ hộ khẩu, phiếu 
thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu và trả 
hồ sơ cho Công an viên đưỢc giao làm nhiệm vụ 
đăng ký;

2. Trường hỢp hồ sơ phải xác minh thì duyệt, 
ký phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu hoặc cử 
cán bộ xác minh.

3. Trường hỢp không đủ điều kiện cấp giấy 
chuyển hộ khẩu thì duyệt, ký văn bản trả lời công 
dân và giao lại hồ sơ cho Công an viên được giao 
làm nhiệm vụ đăng ký để trả công dân.

Câu hỏi 55. Trong quá trình giải quyết 
đổi, câ*p lại hoặc điều chỉnh những thay đổi 
trong sổ hộ khẩu, Công an viên đưỢc giao 
làm nhiệm vụ đăng ký cần chú ý thực hiện
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những trình tự như thế nào theo quy định 
của pháp luật?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 

số  61/2014/TT-BCA, trong quá trình giải quyết 
đổi, cấp lại hoặc điều chỉnh những thay đổi trong 
sổ hộ khẩu, Công an viên được giao làm nhiệm vụ 
đăng ký cần chú ý thực hiện những trình tự sau;

Trong thòi hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, Công an viên được giao làm nhiệm 
vụ đăng ký phải nghiên cứu, đôl chiếu vâi quy 
định của pháp luật về cư trú và thực hiện theo 
quy định sau đây:

1. Trường hỢp hồ sơ không phải xác minh:
- Viết vào sổ hộ khẩu và ký vào mục “Cán bộ 

đăng ký” trong sổ hộ khẩu (trường hỢp đổi, cấp lại 
sổ hộ khẩu) hoặc viết và ký vào mục “Điều chỉnh 
thay đổi” trong sổ hộ khẩu, mục “Cán bộ lập 
phiếu” trong phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, 
nhân khẩu;

- Đề xuất Trưởng Công an xã duyệt hồ sơ đổi, 
cấp lại hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ 
khẩu bằng văn bản và ghi rõ các thông tin: Ngày, 
tháng, năm nhận hồ sơ, các tài liệu có trong hồ sơ, 
nội dung yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, ký, 
ghi rõ họ, tên.

2. Trường hỢp hồ sơ đủ điều kiện thủ tục nhưng 
cần phải làm rõ một số nội dung thì Công an viên
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được giao làm nhiệm vụ đăng ký phải lập phiếu 
xác minh hộ khẩu, nhân khẩu và báo cáo Trưởng 
Công an xã duyệt, ký. Khi nhận được trả lời xác 
minh thì Công an viên đưỢc giao làm nhiệm vụ 
đăng ký phải xem xét, thực hiện ngay theo quy 
định sau đây:

- Trường hỢp hồ sơ hỢp lệ được thực hiện như 
đôl vối trường hỢp hồ sơ không phải xác minh đã 
nêu ở trên;

- Trường hỢp không đủ điều kiện đổi, cấp lại 
hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 
thì dự thảo văn bản trả lòi công dân và trình 
Trưởng Công an xã duyệt, ký.

Câu hỏi 56. Trình tự giải quyết đổi, cấp 
lại hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ 
hộ khâu đối với Trưởng Công an xã đưỢc 
pháp luật quy định như th ế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 

số 61/2014/TT-BCA, trong quá trình giải qúyết 
đổi, cấp lại hoặc điều chỉnh những thay đổi trong 
sổ hộ khẩu, Trưởng Công an xã thực hiện theo 
những trình tự sau:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận hồ sơ và đề xuất của Công an viên được giao 
làm nhiệm vụ đăng ký, Trưởng Công an xã phải 
xem xét hồ sơ và thực hiện theo quy định sau đây:
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1. Trường hỢp hồ sơ không phải xác minh:
- Duyệt, ghi rõ ý kiến của mình (đồng ý hay 

không đồng ý giải quyết) vào văn bản đề xuất của 
Công an viên được giao làm nhiệm vụ đàng ký;

- Ký sổ hộ khẩu, phiếu thông tin thay đổi về 
hộ khẩu, nhân khẩu và trả hồ sơ cho Công an viên 
được giao làm nhiệm vụ đăng ký.

2. Trường hỢp hồ sơ phải xác minh thì duyệt, 
ký phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu hoặc cử 
cán bộ xác minh.

3. Trường hỢp không đủ điều kiện đổi, cấp lại 
hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 
thì duyệt, ký văn bản trả lời công dân và giao lại 
hồ sơ cho Công an viên được giao làm nhiệm vụ 
đăng ký để trả cho công dân.

Câu hỏi 57. Trong quá trình giải quyết 
đẳng ký tạm trú, đổi, cấp lại, gia hạn tạm  trú  
hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm  
trú , Công an viên đưỢc giao làm nhiệm vụ 
đăng ký cần chú ý thực hiện những trình tự 
như thế nào theo quy định của pháp luật?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 

số 61/2014/TT-BCA, trong quá trình giải quyết 
đăng ký tạm trú, đổi, cấp lại, gia hạn tạm trú hoặc 
điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú, Công 
an viên được giao làm nhiệm vụ đăng ký cần chú ý 
thực hiện những trình tự sau:
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1. Trường hỢp đăng ký tạm trú, điều chỉnh 
những thay đổi trong sổ tạm trú trong thời hạn 02 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an 
viên được giao làm nhiệm vụ đăng ký phải đê xuất 
bằng văn bản và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Trưởng 
Công an xã xem xét, quyết định.

2. Trường hỢp cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú, gia 
hạn tạm trú thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an viên được giao 
làm nhiệm vụ đăng ký phải để xuất bằng văn bản 
và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Trưởng Công an xã 
xem xét, quyết định.

3. Trường hỢp thay đổi nơi tạm trú ngoài 
phạm vi xã thì Công an viên được giao làm nhiệm 
vụ đăng ký yêu cầu công dân xuất trình sổ tạm 
trú tại nơi tạm trú trước đây (nếu có) để ghi thòi 
gian đã tạm trú liên tục tại tỉnh, thành phô" trực 
thuộc trung ương.

Câu hỏi 58. Trình tự giải quyết đăng ký 
tạm  trú, đổi, cấp lại, gia hạn tạm trú hoặc 
điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm  trú  
đối với Trưởng Công an xã được pháp luật 
quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điểu 20 Thông tư 

sô" 61/2014/TT-BCA, trong quá trình giải quyết 
đăng ký tạm trú, đổi, câ"p lại, gia hạn tạm trú hoặc
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điều chỉnh những thay đổi trong sô tạm trú, Trưởng 
Công an xã thực hiện theo những trình tự sau:

1. Trong thòi hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ và đề xuất của Công an viên đưỢc 
giao làm nhiệm vụ đăng ký thì Trưởng Công an xã 
phải duyệt hồ sơ đăng ký tạm trú, cấp đổi, cấp lại, 
gia hạn tạm trú hoặc điểu chỉnh những thay đổi 
trong sổ tạm trú, ghi rõ thời gian, nội dung (đồng 
ý hay không đồng ý giải quyết) vào văn bản đề 
xuất của Công an viên đưỢc giao làm nhiệm vụ 
đăng ký, ký sổ tạm trú.

2. Trường hỢp không đủ điều kiện đăng ký tạm 
trú, cấp đổi, cấp lại, gia hạn tạm trú hoặc điểu 
chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú thì Trưởng 
Công an xã phải trả lòi công dân bằng ván bản.

Câu hỏi 59. Hồ sơ đăng ký tạm trú, đổi, 
cấp lại, gia hạn tạm trú hoặc điều chỉnh 
những thay đổi trong sổ tạm trú đưỢc lưu 
trữ, bảo quản ở đâu và đưỢc sắp xếp theo thứ  
tự như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 20 Thông tư sô" 

61/2014/TT-BCA, hồ sơ đăng ký tạm trú, đổi, cấp 
lại, gia hạn tạm trú hoặc điều chỉnh những thay 
đổi trong sổ tạm trú được lưu trữ, bảo quản tại 
Công an xã, phường, thị trấn và sắp xếp theo thứ 
tự sau đây:
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1. Văn bản đề xuất giải quyết hồ sơ.
2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
3. Bản khai nhân khẩu (nếu có).
4. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hỢp pháp (nếu có).
5. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (nếu có).
6. Sổ tạm trú (nếu có).
7. Giấy tò, tài liệu khác (nếu có).

Câu hỏi 60. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Công an xả có trách nhiệm như 
th ế nào trong việc thực hiện các quy định 
của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trỢ?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư sô" 

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, trong việc 
thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trỢ, Công an xã có 
trách nhiệm nắm tình hình sô" lượng, địa điểm cơ 
quan, tổ chức được trang bị vũ khí quân dụng, vũ 
khí thể thao, công cụ hỗ trỢ, những đơn vị kinh 
doanh, sản xuất vật liệu nổ; tình hình vũ khí 
trang bị cho lực lượng dân quân tự vệ; danh sách 
người có súng săn; lập kế hoạch kiểm tra, hướng 
dẫn tô chức, cá nhân được phép sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trỢ; kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý trường hỢp mua bán, vận chuyển, 
tàng trữ, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí,
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vật liệu nổ, công cụ hỗ trỢ và những trường hỢp vi 
phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trỢ; thực hiện chế 
độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật 
và hướng dẫn của Công an cấp trên.

Câu hỏi 61, Trong công tác phòng cháy 
và chữa cháy và bảo vệ môi trường, Công an 
xâ có trách  nhiệm như thê nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điểu 8 Thông tư sô" 

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, trong công 
tác phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi 
trường, Công an xã có trách nhiệm thực hiện các 
quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa 
cháy, về bảo vệ môi trưồng; phối hỢp với các cơ 
quan, tổ chức tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng 
dẫn tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã chấp hành 
quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa 
cháy, về bảo vệ môi trường; để xuất ủy ban nhân 
dân cùng cấp tổ chức xây dựng lực lượng quần 
chúng làm công tác phòng cháy và chữa cháy tại 
chỗ; có kế hoạch, phương án chủ động đối phó kịp 
thời khi cháy, nổ xảy ra.

Câu hỏi 62. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Công an xã có trách  nhiệm như 
thế nào trong công tác quản lý nhà nước về
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an ninh, trậ t tự đối với ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện về an ninh, trậ t tự trên  
địa bàn xã?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số  

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, trong công 
tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối vối 
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vê an ninh, 
trật tự trên địa bàn xã, Công an xã có trách nhiệm 
nắm tình hình, số lượng các cơ sở kinh doanh có 
điều kiện vể an ninh, trật tự trên địa bàn xã, lập 
danh sách, thông kê sô' lượng cơ sở và người làm 
việc tại các cơ sở kinh doanh đó; tiếp nhận hồ sơ 
cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật 
tự; thực hiện quy định của pháp luật trong quản 
lý vể an ninh, trật tự đôi với các cơ sở cho thuê lưu 
trú theo thẩm quyền; phôi hỢp với Công an câ'p 
trên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi 
vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự của các cơ 
sở kinh doanh đó; thực hiện nghiêm túc chê độ 
thông tin, báo cáo Công an cấp trên về công tác 
quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên 
địa bàn xã.

Câu hỏi 63. Những công việc nào cần tiến 
hành sau khi lực lượng Công an xâ bắt người

79



phạm tội quả tang, người có quyết định truy  
nã, truy tìm hoặc tiếp nhận người phạm tội 
tự thú, đầu thú?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, Công an xã 
có trách nhiệm tổ chức thực hiện bắt người phạm 
tội quả tang, người có quyết định truy nã, truy tìm 
đang lẩn trôh trên địa bàn xã. Trường hỢp gặp 
khó khăn, vượt quá khả năng của Công an xã thì 
phải báo cáo ngay lên Công an cấp trên trực tiếp 
để có sự chỉ đạo, hỗ trỢ kịp thòi.

Sau khi bắt người phạm tội quả tang, người có 
quyết định truy nã, truy tìm hoặc tiếp nhận người 
phạm tội tự thú, đầu thú, phải lập biên bản theo 
quy định và dẫn giải ngay đốì tượng lên Công an 
cấp trên; trường hỢp ban đêm hoặc đường xa, 
không thể dẫn giải ngay lên Công an cấp trên 
được thì phải tổ chức quản lý chặt chẽ người bị bắt 
tại trụ sở Công an xã hoặc trụ sở ủy ban nhân 
dân xã và phải bô" trí người canh gác, không để 
người bị bắt bỏ trôn hoặc tự sát. Việc quản lý đôi 
tưỢng nêu trên phải thực hiện theo đúng quy định 
của pháp luật; trường hỢp người bị bắt là đôl 
tượng nguy hiểm thì được khóa tay, tước vũ khí, 
hung khí của đôi tượng, đồng thòi phải bằng mọi 
cách báo ngay với cơ quan Công an cấp trên để xin 
ý kiến chỉ đạo kịp thòi.
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Để hướng dẫn chi tiết quy định nêu trên trong 
một sô" trường hỢp cụ thể, Điều 28 Thông tư số  
28/2014/TT-BCA quy định về công tác điều tra 
hình sự trong Công an nhân dân đã quy định 
trách nhiệm của Công an xã trong trường hỢp bắt 
người phạm tội quả tang, người có quyết định truy 
nã, truy tìm hoặc tiếp nhận người phạm tội tự 
thú, đầu thú do nhân dân bắt, giải đến, trong đó 
cần lưu ý những nội dung trọng tâm sau:

- Trường hợp tiếp nhận người phạm tội quả 
tang do nhân dân giải đến thì tiến hành lập biên 
bản bắt người phạm tội quả tang, cử người vẽ sơ 
đồ hoặc bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, thu giữ, 
tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu có liên quan 
trực tiếp đến việc giải quyết; đồng thòi, báo ngay 
cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp huyện.

- Trường hỢp tiếp nhận người đang bị truy nã 
do nhân dân bắt, giải đến thì tiến hành lập biên 
bản bắt người đang bị truy nã, lấy lời khai; đồng 
thời, báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra 
Công an cấp huyện.

- Trường hỢp tiếp nhận đôi tượng phạm tội 
do nhân dân giải đến, không thuộc trường hỢp 
bắt người phạm tội quả tang, người đang bị truy 
nã thì tiến hành lập biên bản vụ việc, cử người 
vẽ sơ đồ hoặc bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, 
thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu 
có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết; đồng
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thòi, báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra 
Công an cấp huyện.

Câu hỏi 64. Những vấn để nào cần lưu ý 
đôi với Công an xã trong việc thực hiện 
thẩm  quyền huy động người, phương tiện  
trong trường hỢp cấp th iế t theo quy định 
của pháp luật?

Trả lời:
Theo quy định của Pháp lệnh Công an xã năm 

2008 và Điều 10 Thông tư sô" 12/2010/TT-BCA đã 
sửa đổi, bổ sung, Công an xã có thẩm quyền huy 
động người, phương tiện trong trường hỢp cấp 
thiết theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện 
thẩm quyền này, Công an xã cần lưu ý một số  nội 
dung sau đây:

- Trong trường hỢp cấp thiết, để cấp cứu người 
bị nạn, cứu hộ, cứu nạn, đuổi bắt người phạm tội 
quả tang, người có quyết định truy nã, truy tìm 
thì Trưởng Công an xã hoặc Phó trưởng Công an 
xã được Trưởng Công an xã ủy quyền đưỢc huy 
động người, phương tiện của tổ chức, cá nhân để 
thực hiện nhiệm vụ và phải trả lại ngay phương 
tiện đã huy động khi tình huống chấm dứt và phải 
báo cáo ngay vối Chủ tịch úy ban nhân dân cùng 
cấp về việc huy động đó; người huy động phải chịu 
trách nhiệm cá nhân trước ủy ban nhân dân xã và 
trước pháp luật về việc huy động của mình.
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- Trường hỢp phương tiện của tổ chức, cá 
nhân được huy động bị hư hỏng thì chủ phương 
tiện được bồi thường theo quy định của pháp luật. 
Nếu việc huy động của Trưởng Công an xã hoặc 
Phó trưởng Công an xã rõ ràng là không cần thiết 
hoặc trái pháp luật mà dẫn đến hư hỏng phương 
tiện, thì người huy động phải chịu trách nhiệm cá 
nhân trong việc bồi hoàn thiệt hại đã đưỢc bồi 
thường cho chủ phương tiện theo quy định của 
pháp luật.

Câu hỏi 65. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Công an xã có trách  nhiệm như 
th ế nào trong công tác tham gia phối hỢp 
bảo đảm trậ t tự, an toàn giao thông?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số  

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, trong công 
tác tham gia phối hỢp bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông, Công an xã có trách nhiệm tham mưu 
cho ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch tuyên 
truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành đúng các 
quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy 
nội địa); tham gia phối hỢp với lực lượng cảnh sát 
giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông trên địa bàn xã. Việc tham gia 
phôi hỢp với lực lượng Cảnh sát giao thông thực
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hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông phải theo đúng quy định của pháp luật và 
hưống dẫn của Công an cấp trên.

Nghiêm cấm Công an xã tùy tiện đặt ra các 
quy định riêng trái với quy định của pháp luật về 
trật tự, an toàn giao thông hoặc tùy tiện ngăn 
chặn, kiểm soát, gây khó khăn, cản trở cho người 
và phương tiện tham gia giao thông.

;Câu hỏi 66, Những trường hỢp nào đưỢc 
xác định là trường hỢp cần thiết phải huy 
động lực lượng Công an xã phối hỢp với 
Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần  
tra , kiểm soát trậ t tự, an toàn giao thông 
đường bộ?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 

27/2010/NĐ-CP ngày 24-3-2010 của Chính phủ 
quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát 
khác và Công an xã phối hỢp với cảnh sát giao 
thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hỢp 
cần thiết (sau đây gọi là Nghị định sô" 
27/2010/NĐ-CP), những trường hỢp sau đây đưỢc 
xác định là những trường hỢp cần thiết cần phải 
huy động Công an xã phối hỢp với cảnh sát giao 
thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ;
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- Trong thòi gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm; 
sự kiện chính trị - xã hội; hoạt động văn hoá, thể 
thao lốn của Nhà nước và địa phương;

- Các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an hoặc của 
Giám đốc Công an tỉnh, thành phô' trực thuộc 
trung ương;

- Khi tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao 
thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có 
diễn biến phức tạp;

- Trường hỢp khác mà trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Câu hỏi 67. Theo quy định của pháp 
luật, thẩm  quyền huy động lực lượng Công 
an xã phôi hỢp với cản h  sát giao thông 
đường bộ tham  gia tuần tra , kiểm soát trậ t  
tự, an toàn giao thông đường bộ đưỢc quy 
định như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 

27/2010/NĐ-CP, thẩm quyền huy động lực lượng 
Công an xã phối hỢp với cảnh sát giao thông 
đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ được thực hiện như sau:

- Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyển huy 
động Công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông

85



đường bộ tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ trong phạm vi toàn quốc.

- Giám đốc Công an tỉnh, thành phô" trực 
thuộc trung ương có thẩm quyền huy động Công 
an xã phổi hỢp vói cảnh sát giao thông đường bộ 
tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ trong phạm vi từ hai huyện, quận, thị 
xã, thành phô" thuộc tỉnh trỏ lên.

- Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành 
phô thuộc tỉnh có thẩm quyền huy động Công an 
xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tuần 
tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường 
bộ trong phạm vi địa phương mình phụ trách.

Câu hỏi 68. Việc huy động lực lượng Công 
an xã phối hỢp với cản h  sát giao thông 
đường bộ tham gia tuần tra , kiểm soát trậ t 
tự, an toàn giao thông đường bộ đưỢc thực 
hiện theo trình tự, thủ tục như th ế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 6 Nghị định sô" 

27/2010/NĐ-CP, việc huy động lực lượng Công an 
xã phô"i hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ 
tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ được thực hiện theo trình tự, thủ 
tục như sau:

- Căn cứ các trường hỢp cần thiết phải huy 
động Công an xã phối hỢp vối cảnh sát giao thông 
đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an
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toàn giao thông đường bộ quy định tại Điều 4 
Nghị định số 27/2010/NĐ-CP thì người có thẩm 
quyền quy định tại Điều 5 Nghị định này quyết 
định việc huy động Công an xã phối hỢp vói cảnh 
sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm 
soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Việc huy động phải thực hiện bằng quyết định 
hoặc kế hoạch huy động, trong đó phải nêu rõ lực 
lượng, số lượng cần huy động, thòi gian, địa bàn 
huy động, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của Công 
an xã tham gia phối hỢp tuần tra, kiểm soát trật tự, 
an toàn giao thông. Khi hết thời gian huy động ghi 
trong quyết định hoặc kế hoạch huy động mà không 
có văn bản huy động mới của cấp có thẩm quyền 
thì Công an xã kết thúc nhiệm vụ đưỢc huy động, 
chuyển sang thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

- Khi nhận đưỢc quyết định hoặc kế hoạch 
huy động của cấp có thẩm quyền quy định tại 
Điều 5 Nghị định sô" 27/2010/NĐ-CP, Trưởng 
Công an xã được huy động phải bô" trí lực lượng, tổ 
chức triển khai việc huy động. ^

Câu hỏi 69. Cơ chế phối hỢp giữa lực 
lượng Công an xã với cản h  sát giao thông 
đường bộ tham  gia tuần tra , kiểm soát trậ t 
tự, an toàn giao thông đường bộ đưỢc thực 
hiện như th ế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định sô
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27/2010/NĐ-CP, cơ chế phối hỢp giữa lực lượng 
Công an xã vối cảnh sát giao thông đường bộ 
tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ được thực hiện như sau:

- Công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ cùng cảnh sát giao 
thông đường bộ phải thực hiện đúng Kế hoạch đã 
đưỢc cấp có thẩm quyển phê duyệt, chịu sự kiểm 
tra, giám sát của cảnh sát giao thông đường bộ, 
nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ thì cảnh sát giao thông 
đường bộ xử phạt vi phạm hành chính những 
hành vi vi phạm thuộc quyền xử phạt của mình 
theo quy định của pháp luật.

- Công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ mà không có cảnh sát 
giao thông đường bộ đi cùng thì phải thực hiện 
việc tuần tra, kiểm soát theo Kê hoạch đã đưỢc 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thường 
xuyên thông báo cho lực lượng cảnh sát giao 
thông đường bộ về việc tuần tra, kiểm soát của 
mình, nếu phát hiện vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ thì được xử phạt vi 
phạm hành chính những hành vi thuộc quyền xử 
phạt của mình theo quy định của pháp luật. Trong 
trường hỢp vượt quá thẩm quyền xử phạt của 
mình thì phải lập biên bản vi phạm hành chính, 
báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.
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Câu hỏi 70. Trong quá trình thực thi công 
vụ khi tham gia tuần tra , kiểm soát trậ t tự, 
an toàn giao thông đường bộ, lực lượng Công 
an xã cần tập trung thực hiện tốt những 
nhiệm vụ cụ thể nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 

số 27/2010/NĐ-CP, trong quá trình thực thi công vụ 
khi tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ, lực lượng Công an xã cần tập 
trung thực hiện tô't những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo sự 
chỉ đạo, điều hành của cảnh sát giao thông đường 
bộ và theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm 
quyền khi tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ mà không có cảnh sát giao 
thông đường bộ đi cùng;

- Thông kê, báo cáo các vụ, việc vi phạm pháp 
luật, tai nạn giao thông đường bộ; kết quả cộng 
tác tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ theo sự phân công trong kế hoạch đã 
được phê duyệt.

Để hướng dẫn chi tiết quy định nêu trên, tại 
Điều 7 Thông tư sô' 47/2011/TT-BCA ngày 02-7-2011 
của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một sô' 
điều của Nghị định sô' 27/2010/NĐ-CP quy định 
việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và
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Công an xã phối hợp vói cảnh sát giao thông 
đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ trong trường hỢp cần 
thiết (sau đây gọi là Thông tư số 47/2011/TT-BCA) 
đã quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của Công 
an xã trong khi tham gia tuần tra, kiểm soát trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ, như sau:

- Bố trí lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát 
trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch.

- Thống kê, báo cáo các vụ, việc vi phạm pháp 
luật, tai nạn giao thông đường bộ; kết quả tuần 
tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ theo sự phân công 
trong kế hoạch.

- Trường hỢp không có lực lượng cảnh sát 
giao thông đi cùng thì Công an xã thực hiện việc 
tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.

- Lực lượng Công an xã chỉ được tuần tra, 
kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên thôn 
thuộc địa bàn quản lý và xử lý các hành vi vi 
phạm trật tự, an toàn giao thông sau; Điều khiển 
xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở 
quá số người quy định, chỏ hàng hóa cồng kềnh; 
đỗ xe ở lòng đường trái quy định; điểu khiển 
phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, 
tháo ống xả, không có gương chiếu hậu hoặc chưa 
đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định của 
pháp luật và các hành vi vi phạm hành lang an
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toàn giao thông đường bộ như họp chợ dưới lòng 
đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. 
Nghiêm cấm việc Công an xã dừng xe, kiểm soát 
trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Câu hỏi 71. Công an xả đưỢc huy động 
phôi hỢp với cảnh sát giao thông đường bộ 
tham gia tuần tra , kiểm soát trậ t tự, an toàn 
giao thông đường bộ cần bảo đảm những 
điều kiện cơ bản nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư sô" 

47/2011/TT-BCA, Công an xã đưỢc huy động phối 
hỢp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia 
tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ phải được tập huấn và nắm vững các 
quy định của Luật giao thông đường bộ, Nghị định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ và quy trình tuần tra, kiểm 
soát giao thông đường bộ.

Câu hỏi 72. Khi tham gia thực hiện nhiẹm  
vụ tuần tra , kiểm soát trậ t tự, an toàn giao 
thông đường bộ, lực lượng Công an xâ đưỢc 
trang bị phương tiện và các điều kiện bảo 
đảm như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định sô" 

27/2010/NĐ-CP, khi tham gia thực hiện nhiệm vụ
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tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông 
đưòng bộ, lực lượng Công an xã được trang bị 
phương tiện và các điều kiện bảo đảm, cụ thể là;

- Công an xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, 
kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
được trang bị còi, gậy chỉ huy giao thông, các biêu 
mẫu phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ.

- Công an xã trong thòi gian tham gia phôi 
hỢp tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ được hưởng mức bồi dưỡng theo 
quy định của pháp luật hiện hành đối vối các lực 
lượng tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông.

Để hướng dẫn chi tiết quy định nêu trên, tại 
Điều 8 Thông tư sô" 47/2011/TT-BCA đã quy định 
cụ thể hơn về việc trang bị phương tiện và các 
điều kiện bảo đảm của Công an xã khi tham gia 
thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ, như sau:

- Công an xã khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, 
kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
được trang bị phương tiện nghiệp vụ gồm: Còi, gậy 
chỉ huy giao thông và các biểu mẫu xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Việc sử dụng phương tiện nghiệp vụ và biểu 
mẫu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
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thông đường bộ phải thực hiện theo đúng quy 
định về quản lý phương tiện nghiệp vụ và chế độ 
công tác hồ sơ của ngành Công an. Phương tiện 
nghiệp vụ và biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ đưỢc quản lý 
tập trung, bảo đảm an toàn tại trụ sở hoặc nơi làm 
việc. Trưởng Công an xã phải thường xuyên kiểm 
tra việc chấp hành các quy định về trang bị, quản 
lý, sử dụng phương tiện nghiệp vụ và biểu mẫu xử 
lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ. Trường hợp phương tiện nghiệp vụ, biểu 
mẫu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ bị mất, hư hỏng hoặc thất lạc phải 
báo cáo ngay với đơn vị cấp phát theo quy định.

- Phương tiện nghiệp vụ và biểu mẫu xử lý vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ chỉ đưỢc trang bị để làm nhiệm vụ; khi thực 
hiện xong nhiệm vụ, phải giao lại cho người có 
trách nhiệm trực tiếp quản lý. Việc giao, nhận 
phương tiện nghiệp vụ và biểu mẫu xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 
phải có ký nhận, ghi vào sổ theo dõi và quản lý 
chặt chẽ.

- Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép phương 
tiện nghiệp vụ, biểu mẫu xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; giao 
phương tiện nghiệp vụ, biểu mẫu xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
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cho người không có  trách nhiệm  mượn, sử  dụng 
hoặc mang về nhà riêng.

- Công an xã trong thời gian tham gia phối 
hỢp tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ được hưởng bồi dưỡng theo quy 
định của pháp luật đốĩ với các lực lượng tham gia 
công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Giám đốc Công an các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc trung ương căn cứ vào tình hình thực tê của 
địa phương để trang bị phương tiện nghiệp vụ, 
biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ và thực hiện chế độ bồi dưỡng 
cho Công an xã theo quy định.

Câu hỏi 73. Chủ thể nào có thẩm quyền 
giao những nhiệm vụ khác về an ninh, trậ t  
tự, an toàn xâ hội cho lực lượng Công an xã? 
Trường hỢp nhiệm vụ đưỢc giao không phù 
hỢp với chức năng, nhiệm vụ của Công an xả  
hoặc cấp ủy Đảng, ủy ban nhân dân xã có ý 
kiến chỉ đạo chưa thống nhất với chỉ đạo của 
Công an cấp trên thì giải quyết như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 12 Thông tư sô' 

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, ngoài các 
nhiệm vụ cụ thể quy định tại Pháp lệnh Công an 
xã năm 2008 và hướng dẫn tại Thông tư này, 
Công an xã có trách nhiệm thực hiện các nhiệm
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vụ khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội do cấp 
ủy Đảng, ủy ban nhân dân cùng cấp và Công an 
cấp trên giao.

Trường hợp nhiệm vụ được giao không phù 
hỢp vối chức năng, nhiệm vụ của Công an xã hoặc 
cấp ủy Đảng, Úy ban nhân dân xã có ý kiến chỉ 
đạo khác với ý kiến chỉ đạo của Công an cấp trên thì 
phải kiến nghị, đề xuất với cấp ủy Đảng, ủy ban 
nhân dân xã có sự điều chỉnh cho phù hỢp; trường 
hỢp cần thiết thì phải báo cáo Trưởng Công an cấp 
huyện để có sự phôi hỢp, chỉ đạo kịp thời, đúng 
pháp luật, bảo đảm sự thông nhất giữa cấp ủy 
Đảng, Uy ban nhân dân xã và Công an cấp trên.

Câu hỏi 74. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, thẩm  quyền xử lý vi phạm hành 
chính của Trưởng Công an xã đưỢc quy định 
như th ế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật xử lý 

vi phạm hành chính năm 2012, Trưởng Côrvg an 
xã có quyền:

- Phạt cảnh cáo;
- Phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đốì 

với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 Luật 
xử lý vi phạm hành chính năm 2012 nhưng không 
quá 2.500.000 đồng;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được
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quy định tại điểm b khoản 3 Điều 39 Luật xử lý vi 
phạm hành chính năm 2012 (phạt tiền đến 5% mức 
tiền phạt tối đa đối vôi lĩnh vực tương ứng quy định 
tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm  hành chính 
năm 2012 nhưng không quá 2.500.000 đồng);

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 
định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 Luật xử 
lý vi phạm hành chính năm 2012 (buộc khôi phục 
ỉại tỉnh trạng ban đầu; buộc thực hiện biện pháp  
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan 
dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây 
hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và 
môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại).

Câu hỏi 75. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Trưởng Công an xã có được giao 
thẩm quyển xử phạt vi phạm hành chính cho 
Phó trưởng Công an xã hay không? Nếu có 
thì việc giao thẩm quyển xử phạt đưỢc quy 
định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 54 Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012, Trưởng Công an xã có thể 
giao cho Phó trưởng Công an xã thực hiện thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 
được thực hiện thường xuyên hoặc theo vụ việc và 
phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác 
định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.
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Phó trưởng Công an xã được giao quyền xử 
phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm vê 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình 
trước Trưởng Công an xã và trưốc pháp luật. Phó 
trưởng Công an xã đưỢc giao quyền không đưỢc 
giao quyền, ủy quyền cho bất kỳ người nào khác.

Câu hỏi 76. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Trưởng Công an xã có thẩm  
quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính có giá trị không vượt quá 
mức tiền phạt được quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 39 Luật xử lý vi phạm hành 
chính năm 2012 (2.500.000 đồng). Vậy, thủ tục 
đê thực hiện thẩm quyền này như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật xử lý 

vi phạm hành chính năm 2012, thủ tục tịch thu 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đưỢc 
thực hiện như sau:

- Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi pl>ạm 
hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải lập 
biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số  lượng, 
chủng loại, sô' đăng ký (nếu có), tình trạng, chất 
lượng của vật, tiền, hàng hoá, phương tiện vi 
phạm hành chính bị tịch thu và phải có chữ ký 
của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt 
hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng 
kiến; trường hỢp người bị xử phạt hoặc đại diện
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tổ chức bị xử phạt vắng mặt thì phải có hai người 
chứng kiến. Đốì với tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính cần được niêm phong thì phải niêm 
phong ngay trước mặt người bị xử phạt, đại diện 
tổ chức bị xử phạt hoặc người chứng kiến. Việc 
niêm phong phải đưỢc ghi nhận vào biên bản.

- Đôi vối tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính đang bị tạm giữ, người có thẩm quyền xử 
phạt thấy tình trạng tang vật, phương tiện có 
thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ thì 
phải lập biên bản về những thay đổi này; biên bản 
phải có chữ ký của người lập biên bản, người có 
trách nhiệm tạm giữ và người chứng kiến.

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị 
tịch thu phải được quản lý và bảo quản theo quy 
định của Chính phủ.

Câu hỏi 77. Công an xâ có trách nhiệm như 
thế nào trong việc lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch 
Úy ban nhân dân xã xem xét, quyết định áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trân?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 97 Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012, trong việc lập hồ sơ để nghị 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn, Công an xã có trách nhiệm:

- Trưởng Công an xã nơi người vi phạm thuộc 
đỐì tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn cư trú hoặc nơi họ có hành vi vi phạm
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pháp luật tự mình hoặc theo đê nghị của Chủ tịch 
ủy ban Mặt trận Tổ quốíc xã hoặc đại diện cơ 
quan, tổ chức, đơn vị dân cư ỏ cơ sỏ lập hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn.

- Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch, tài 
liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người 
đó, bệnh án (nếu có), bản tường trình của người vi 
phạm và các tài liệu khác có liên quan.

Đối với người chưa thành niên bị xem xét áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
thì hồ sơ phải có nhận xét của nhà trường, cơ 
quan, tổ chức nơi người chưa thành niên đang học 
tập, làm việc (nếu có), ý kiến của cha mẹ hoặc 
người giám hộ.

- Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị 
theo quy định, Công an xã đã lập hồ sơ phải gửi 
cho Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đồng thòi thông 
báo cho người bị áp dụng. Đốì với người chưa 
thành niên thì còn được thông báo cho chạ mẹ 
hoặc người giám hộ về việc lập hồ sơ. Những người 
này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung 
cần thiết trong thòi hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận 
đưỢc thông báo.

Câu hỏi 78. Với chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, Công an xã có trách  
nhiệm như th ế nào trong việc giúp Chủ tịch
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ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc lập 
hồ sơ để nghị áp dụng biện pháp đưa vào 
trường giáo dưỡng?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 99 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Công 
an xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cùng cẩp thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 
dưỡng, cụ thể:

- Đôi với người chưa thành niên vi phạm có 
nơi cư trú ổn định, hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm 
tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp 
luật của người vi phạm; biện pháp giáo dục đã áp 
dụng; bản tường trình của người vi phạm, ý kiến 
của cha mẹ hoặc người đại diện hỢp pháp của họ, ý 
kiến của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa 
thành niên đang học tập hoặc làm việc (nếu có) và 
các tài liệu khác có liên quan (điểm a khoản 1 
Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012);

- Đốì với người chưa thành niên vi phạm 
không có nơi cư trú ổn định thì hồ sơ đề nghị gồm 
có biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu 
về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; 
bản trích lục tiền án, tiền sự; biện pháp giáo dục 
đã áp dụng (nếu có); bản tường trình của người vi 
phạm, ý kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hỢp
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pháp của họ (điểm b khoản 1 Điều 99 Luật xử lý 
vi phạm hành chính năm 2012).

Câu hỏi 79. Với chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, Công an xã có trách  
nhiệm như th ế nào trong việc giúp Chủ tịch  
ủ y ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc lập 
hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ 
sở giáo dục bắt buộc?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 101 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Công 
an xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cùng cấp thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc, đối với các trường hỢp sau:

- Đối với người vi phạm có nơi cư trú ổn định 
thì hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch; tài 
liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người 
đó; biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã 
áp dụng; bản tường trình của người vi phạm hoặc 
của người đại diện hỢp pháp của họ và các tài liệu 
khác có liên quan (điểm a khoản 1 Điều 101 Luật 
xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

- Đối vối người k h ô n g  cư  t r ú  tạ i  nơi có h à n h  vi 

vi p h ạ m  p h á p  lu ậ t  th ì p h ải x á c  m in h ; trư ờ n g  hỢp 

x á c  đ ịn h  đưỢc nơi cư  t r ú  th ì  có t r á c h  n h iệm  

ch u y ể n  ngư ời đó k èm  th e o  b iên  b ả n  vi p h ạ m  vể

101



địa phương để xử lý; trường hỢp không xác định 
đưỢc nơi cư trú của người đó thì lập hồ sơ đề nghị 
áp đụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc. Hồ sơ đề nghị gồm có biên bản vi phạm; bản 
tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 
pháp luật của người đó; bản trích lục tiền án, tiền 
sự; biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản 
tường trình của người vi phạm hoặc của người đại 
diện hợp pháp của họ (điểm b khoản 1 Điều 101 
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

Câu hỏi 80. Với chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, Công an xã có trách  
nhiệm như thế nào trong việc giúp Chủ tịch  
ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc lập 
hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc?

Trả lời:
1. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 103 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Công 
an xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cùng cấp thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc, cụ thể:

- Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn 
định thì hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch; 
tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy 
hiện tại của người đó; tài liệu chứng minh người
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đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn về hành vi nghiện ma túy; bản tường 
trình của người vi phạm hoặc của người đại diện 
hỢp pháp của họ và các tài liệu khác có liên quan.

- Đối với người nghiện ma túy không cư trú tại 
nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật thì 
phải xác minh; trường hỢp xác định được nơi cư 
trú thì có trách nhiệm chuyển người đó kèm theo 
biên bản vi phạm về địa phương để xử lý; trường 
hỢp không xác định được nơi cư trú của người đó 
thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hồ sơ đề nghị gồm có 
biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu 
chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của 
người đó; tài liệu chứng minh người đó đã bị áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
về hành vi nghiện ma túy; bản tường trình của 
người nghiện ma túy.

Câu hỏi 81. Pháp luật về xử phạt vi phạm  
hành chính quy định như thế nào về thẩm  
quyền xử phạt vi phạm hành chính' của 
Trưởng Công an xâ trong lĩnh vực an ninh, 
trậ t tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn 
xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, 
chống bạo lực gia đình?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Nghị định 

sô' 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ
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quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chông 
tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, 
chông bạo lực gia đình (sau đây gọi là Nghị định 
sô 167/2013/NĐ-CP), Trưởng Công an xã có quyền:

- Phạt cảnh cáo;
- Phạt tiền đên 1.500.000 đồng đốì với hành vi 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 
bạo lực gia đình; đến 2.000.000 đồng đôl với hành 
vi viíphạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chông tệ 
nạn xã hội; đến 2.500.000 đồng đô'i với hành vi vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và 
chữa cháy;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 
phạt được quy định đối với thẩm quyền của 
Trưởng Công an (phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối 
với hành vi vi phạm  hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống bạo lực gia đình; đến 2.000.000 đồng 
đối với hành vi vi phạm  hành chính trong lĩnh vực 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, 
chống tệ nạn xã hội; đến 2.500.000 đồng đối với 
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng  
cháy và chữa cháy);

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc 
khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc thực hiện 
biện phấp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường,
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lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm 
gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây 
trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung 
độc hại quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 
Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
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II. BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ, 
CHÍNH SÁCH VÀ TRÁCH NHIỆM 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ CÔNG AN XÃ

Câu hỏi 82. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Trưởng Công an xã, Phó trưởng 
Công an xã đưỢc đào tạo, bồi dưỡng, huân 
luyện ở đâu?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 17 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, Trưởng Công an xã, Phó trưởng 
Công an xã phải đưỢc đào tạo, bồi dưỡng theo quy 
định của Chính phủ.

Hằng năm, Trưởng Công an xã, Phó trưởng 
Công an xã và Công an viên đưỢc huấn luyện, bồi 
dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Để hưống dẫn thực hiện quy định nêu trên, tại 
Điều 5 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, Trưởng Công 
an xã, Phó trưởng Công an xã được đào tạo, bồi 
dưỡng, huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và 
bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương hoặc các trưòng Trung học
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cảnh sát nhân dân, Trung học An ninh nhân dân. 
Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm quy định cụ 
thể thời gian, chương trình, nội dung đào tạo 
Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã.

Câu hỏi 83. Việc bồi dưỡng, huấn luyện 
đôi với Công an xă phải bảo đảm mục đích, 
yêu cầu gì?

Trả lời:
Theo quy định tại tiêu mục 3 mục I Thông tư 

số 32/2009/TT-BCA-V19 ngày 28-5-2009 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định về chương trình bồi 
dưỡng, huấn luyện đốì với Công an xã (sau đây gọi 
là Thông tư sô" 32/2009/TT-BCA-V19), việc bồi 
dưỡng, huấn luyện đốì với Công an xã phải bảo 
đảm mục đích, yêu cầu sau đây:

- Thống nhâ"t chương trình bồi dưỡng, huấn 
luyện nhằm trang bị cho Trưởng Công an xã, Phó 
trưởng Công an xã, Công an viên những kiến thức 
cơ bản, thiết thực về quản lý hành chính nhà nước 
trong lĩnh vực an ninh, trật tự ở cơ sở; về pháp 
luật có liên quan trực tiếp đến công tác của Công 
an xã; một sô kiến thức nghiệp vụ cơ bản và 
phương pháp hoạt động của Công an xã; nâng cao 
phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong và năng 
lực công tác cho Công an xã, góp phần xây dựng, 
củng cô" lực lượng Công an xã trong sạch, vững 
mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, 
trật tự ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới.
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- Chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với 
Công an xã phải bảo đảm yêu cầu giúp đôl tượng 
này nắm vững quy định của pháp luật vể chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã; biết 
tô chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn 
chặn các hoạt động phạm tội và những hành vi vi 
phạm pháp luật khác, giải quyết và xử lý những 
vụ việc xảy ra ở cơ sở theo đúng đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Câu hỏi 84. Thời gian bồi dưỡng, huấn 
luyện một khóa đôi với Công an xã là bao lâu?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm b tiểu mục 1 mục II 

Thông tư sô" 32/2009/TT-BCA-V19 thì thời gian 
bồi dưỡng, huấn luyện 01 khóa là 15 ngày, cụ thể 
như sau:

- Nghe giảng các chuyên đề; 11 ngày;
- Nghe báo cáo thực tế các chuyên đề: 02 ngày;
- Ôn tập: 01 ngày;
- Kiểm tra: 1/2 ngày;
- Khai giảng, bế giảng: 1/2 ngày.

Câu hỏi 85. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, chương trình bồi dưỡng, huấn luyện 
đối với Công an xã bao gồm những nội dung gì?

Trả lời:
Theo quy định tại tiểu mục 2 mục II Thông tư 

sô' 32/2009/TT-BCA-V19, chương trình bồi dưỡng,
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huấn luyện đổi với Công an xã bao gồm 03 nội 
dung, cụ thể như sau:

- Một sô" vấn đề cơ bản của công tác quản lý 
nhà nước về an ninh, trật tự;

- Một số  vấn đề cơ bản vê công tác nghiệp vụ 
của Công an xã;

-  C h ư ơ n g  tr ìn h  h u ấ n  lu y ện  sử  d ụ n g  vũ  khí, 

cô n g  cụ  hỗ trỢ.

Câu hỏi 86. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, nội dung vể một số vấn để cơ bản 
của công tác quản lý nhà nước về an ninh, 
trậ t tự nằm trong chương trình bồi dưỡng, 
huấn luyện đối với Công an xã có những 
chuyên đề nào? Những nội dung cơ bản của 
những chuyên đề đó là gì?

Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư sô" 32/2009/TT- 

BCA-V19, nội dung về một sô" vâ"n đề cơ bản của 
công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nằm 
trong chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đô"i với 
Công an xã có 05 chuyên đề vối những nội dung cơ 
bản sau đây:

- Chuyên đê 1: Khái quát lịch sử hình thành 
và phát triển của lực lượng Công an nhân dân và 
chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân, trong 
đó cần nắm vững những nội dung cơ bản như khái 
quát về Lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng
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Công an nhân dân; chức năng, nhiệm vụ của Công 
an nhân dân; quan điểm chỉ đạo, yêu cầu xây 
dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, 
vững mạnh; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự (hiện 
nay là Công an phụ trách phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc).

- Chuyên đề 2: Một sô vấn đề cơ bản về tổ 
chức và hoạt động của chính quyền cơ sở, trong đó 
cần nắm vững những nội dung cơ bản như vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã; tô chức 
và hoạt động của chính quyển xã; yêu cầu nâng 
cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã và 
biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính 
quyền xã.

- Chuyên đề 3: Tổ chức và hoạt động của Công 
an xã, trong đó cần nắm vững những nội dung cơ 
bản như vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Công an xã; tổ chức, hoạt động và lề lốì làm 
việc của Công an xã; quan hệ công tác, p h ối hỢp 

lực lượng của Công an xã; trang bị, chế độ, chính 
sách đốì vói Công an xã; công tác xây dựng lực 
lượng Công an xã. Đồng thời, có báo cáo thực tế 
điển hình về xây dựng lực lượng Công an xã.

- Chuyên đề 4; Một số vấn đề cơ bản về pháp 
luật, pháp chế và công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật ở cơ sở, trong đó cần nắm vững 
những nội dung cơ bản như một số  vấn đề đại
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cương về nhà nước và pháp luật; hệ thông pháp 
luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; công tác tuyên truyền, phô biến, giáo dục 
pháp luật trong Nhân dân; giới thiệu khái quát 
nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật về 
hình sự, tô" tụng hình sự, dân sự, tô" tụng dân sự, 
xử lý vi phạm hành chính.

- Chuyên đê 5: Phát huy quyền làm chủ và 
thực hiện quy chế dân chủ ở địa bàn xã, trong đó 
cần nắm vững những nội dung cơ bản như bản 
chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; nội dung và 
biện pháp để phát huy quyền làm chủ của Nhân 
dân; Công an xã với việc thực hiện quy chê" dân 
chủ ở xã; giối thiệu một sô" văn bản quy phạm 
pháp luật về thực hiện quy chê" dân chủ ở cơ sỏ; 
đồng thòi có báo cáo thực tê về kết quả thực hiện 
tốt quy chê' dân chủ ở xã.

Câu hỏi 87. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, nội dung về công tác điều tra  cơ 
bản nắm tình hình về an ninh, trậ t tự ở 'xã 
nằm trong chương trình bồi dưỡng, huân 
luyện đôi với Công an xâ có những chuyên 
để nào? Những nội dung cơ bản của những 
chuyên để đó là gì?

Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư sô" 32/2009/TT- 

BCA-V19, nội dung về công tác điều tra cơ bản
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nắm tình hình về an ninh, trật tự ở xã nằm trong 
chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đôi với Công 
an xã có 06 chuyên đê với những nội dung cơ bản 
sau đây:

- Chuyên đề 1: Công tác điều tra cơ bản nắm 
tình hình về an ninh, trật tự ở xã, trong đó cần 
nắm vững những nội dung cơ bản như tầm quan 
trọng của công tác điều tra cơ bản nắm tình hình ở 
xã; nội dung, yêu cầu về điều tra cơ bản, nắm tình 
hình; phương pháp điểu tra, nghiên cứu nắm tình 
hình và chế độ thông tin, báo cáo của Công an xã.

- Chuyên đề 2: Vấn đề an ninh nông thôn và 
Công an xã vối công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở 
xã, trong đó cần nắm vững những nội dung cơ bản 
như vị trí, đặc điểm địa bàn nông thôn liên quan 
đến công tác an ninh, trật tự; một sô" chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề nông 
nghiệp, nông thôn và nông dân; những nguyên 
nhân, điểu kiện dẫn đến khiếu kiện phức tạp gây 
ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại 
nông thôn; phương châm, nguyên tắc xử lý vấn đề 
an ninh nông thôn và công tác Công an xã đốì với 
nhiệm vụ đảm bảo an ninh nông thôn.

- Chuyên đề 3; Xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó cần nắm vững 
những nội dung cơ bản như vị trí, vai trò của 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc; vận 
dụng quan điểm lấy dân làm gốic của Đảng trong
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xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quôc trong tình hình mới; xây dựng và nhân rộng 
điển hình tiên tiến của phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc ở xã; đồng thời có báo cáo thực 
tê về xây dựng lá cò đầu trong phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Chuyên để 4: Công tác quản lý hành chính 
về trật tự xã hội ở cơ sở, trong đó cần nắm vững 
những nội dung cơ bản như khái niệm, vị trí, mục 
đích, đặc điểm đốì tưỢng của công tác quản lý 
hành chính về trật tự xã hội; công tác đăng ký, 
quản lý cư trú; công tác cấp, phát, quản lý chứng 
minh nhân dân và một sô" giấy tò đi lại khác của 
công dân; công tác quản lý nghề kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, trật tự; công tác quản lý vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trỢ, châ"t độc, chất 
cháy; công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông, 
trật tự công cộng; công tác phòng cháy, chữa cháy; 
quản lý môi trường ở cơ sở.

- Chuyên đề 5: Công tác phân loại, giải quyết 
các vụ vi phạm pháp luật xảy ra ở địa bàn xã, 
trong đó cần nắm vững những nội dung cơ bản 
như công tác phân loại vụ việc phạm pháp xảy ra 
ở xã (vụ việc có dâ'u hiệu tội phạm, vụ việc vi 
phạm pháp luật hành chính; vụ việc vi phạm pháp 
luật về kinh tế, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia 
đình); phương pháp giải quyết những vụ việc vi 
phạm pháp luật ở xã; đồng thòi có báo cáo thực tê
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về kinh nghiệm giải quyết, phân loại vụ việc vi 
phạm pháp luật tại địa phương.

- Chuyên đề 6: Công tác quản lý đối tượng và 
giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp 
luật tại xã, trong đó cần nắm vững những nội 
dung cơ bản như công tác quản lý, giáo dục đối 
tượng tại xã; công tác giáo dục những người có 
hành vi vi phạm pháp luật tại xã; giới thiệu một 
số văn bản pháp luật về quản lý đốì tượng tại địa 
bàn cơ sở như đôl tượng bị áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn, đối tượng bị áp dụng 
hình phạt cải tạo không giam giữ...

Câu hỏi 88. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, nội dung vể chương trình  huân 
luyện sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ nằm 
trong chương trình  bồi dưỡng, huấn luyện 
đôi với Công an xâ có những chuyên để nào? 
Những nội dung cơ bản của những chuyên 
đề đó là gì?

Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 32/2009/TT- 

BCA-V19, nội dung về chương trình huấn luyện 
sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ nằm trong chương 
trình bồi dưỡng, huấn luyện đối vối Công an xã có 
01 chuyên đê về sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ với 
những nội dung cơ bản như tính năng của một sô 
loại vũ khí, công cụ hỗ trỢ trang bị cho Công an xã;
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c á c h  sử  d ụ n g  v ũ  k hí, cô n g  cụ  hỗ trỢ; tìn h  h u ô n g  

h oặc trư ờ n g  hỢp sử dụng vũ khí, côn g cụ  hỗ trỢ; giđi 

th iệ u  m ộ t sô" v ă n  b ản  quy p h ạ m  p h áp  lu ậ t  v ề  q u ản  

lý, sử  d ụ n g  v ũ  k h í, v ậ t  liệu  nổ, cô n g  cụ  hỗ trỢ.

Câu hỏi 89. Trong chương trình bồi 
dưỡng, huấn luyện đôì với Công an xả cần  
nắm vững và thực hiện tốt phương pháp bồi 
dưỡng, huấn luyện nào?

Trả lời:
P h ư ơ n g  p h áp  bồi dư ỡng, h u ấ n  lu y ện  đối với 

C ô n g  a n  x ã  là  k ế t hỢp giữ a g iả n g  lý th u y ế t  với giải 

đáp th ắ c  m ắ c  củ a  học viên ; b ố  t r í  thời gian  hỢp lý để 

h ọ c v iê n  v ậ n  d ụ n g  k iến  th ứ c  lý  lu ậ n  v ào  g iải quyết 

m ộ t sô" tìn h  h ìn h  th ự c tê" x ả y  r a  tạ i  địa phương.

Câu hỏi 90. Trách nhiệm biên soạn 
chương trình và tổ chức bồi dưỡng, huân 
luyện đối với Công an xã được quy định như 
th ế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 32/2009/TT- 

BCA-V19, trách nhiệm biên soạn chương trình và 
tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện đô"i vối Công an xã 
được quy định như sau:

- Căn cứ vào chương trình khung, Tổng cục 
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (nay là 
Tổng cục Chính trị Công an nhân dân) chủ trì,
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phôi hỢp với các đơn vị có liên quan tổ chức việc 
biên soạn tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện đôi với 
Công an xã và hướng dẫn Công an các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương tổ chức bồi dưỡng, 
huấn luyện theo quy định.

- Giám đốic Công an các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực 
hiện việc bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã; lựa 
chọn, mời giảng viên phù hỢp với từng chuyên đề để 
thực hiện. Trong quá trình bồi dưỡng, huấn luyện, 
có quyền lựa chọn, đưa vào chương trình bồi 
dưỡng, huấn luyện một số  nội dung khác phù hỢp 
với đặc điểm và tình hình của địa phương, nhưng 
không làm thay đổi tổng thời gian của khóa học.

Câu hỏi 91. Việc bố trí kinh phí bồi 
dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã đưỢc 
quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư sô 32/2009/TT- 

BCA-V19, việc bô' trí kinh phí bồi dưỡng, huấn 
luyện đối với Công an xã được quy định như sau;

- Kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện cho Trưởng 
Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an 
viên đưỢc bô' trí trong dự toán ngân sách chi an 
ninh thường xuyên của Công an các đơn vị, địa 
phương được Bộ Công an giao hằng năm.
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- Công an các đơn vị, địa phương có trách 
nhiệm lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh 
quyết toán kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện này 
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Câu hỏi 92. Để hoàn thành vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ đưỢc giao, Công an xã được bảo đảm 
về nơi làm việc và trang bị như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 15 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, Công an xã có trụ sở hoặc nơi làm 
việc riêng phù hỢp với điều kiện và yêu cầu nhiệm 
vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ 
sở. Cùng với đó, Công an xã được trang bị vũ khí, 
công cụ hỗ trỢ, hồ sơ, sổ sách và trang thiết bị, 
phương tiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ 
theo quy định của pháp luật. Vũ khí, công cụ hỗ 
trỢ và trang thiết bị của Công an xã phải được 
đăng ký, quản lý, sử dụng theo quy định của pháp 
luật và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an.

t

Câu hỏi 93. Việc trang bị, quản lý vũ khí, 
công cụ hỗ trỢ đôi với Công an xâ đưỢc thực 
hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 

12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, việc trang 
bị, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trỢ đốỉ với Công an 
xã đưỢc quy định như sau;
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- Tùy đặc điểm, tình hình của từng xã, Công 
an xã đưỢc trang bị vũ khí, công cụ hỗ trỢ, bao 
gồm: súng trường, súng tiểu liên; roi cao su, roi 
điện, dùi cui các loại. Giám đốc Công an cấp tỉnh 
căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu công tác 
bảo đảm an ninh, trật tự của địa phương, lập báo 
cáo đề xuất trang bị vũ khí, công cụ hỗ trỢ cho Công 
an xã gửi về Bộ Công an (qua Tổng cục Hậu cần - 
Kỹ thuật) để có kế hoạch trang bị cho phù hỢp.

- Vũ khí, công cụ hỗ trỢ của Công an xã phải 
được quản lý tập trung, bảo đảm an toàn, chắc 
chắn, tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã 
và thực hiện theo đúng chế độ quy định về đăng 
ký, quản lý, bảo dưỡng vũ khí, công cụ hỗ trỢ. 
Trưởng Công an xã phải thường xuyên kiểm tra 
việc chấp hành các quy định vê trang bị, quản lý, 
sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ; trường hỢp bị mất, 
hư hỏng hoặc thất lạc vũ khí, công cụ hỗ trỢ, phải 
báo cáo ngay với Trưởng Cộng an cấp huyện.

- Vũ khí, công cụ hỗ trỢ của Công an xã chỉ 
đưỢc trang bị để làm nhiệm vụ và phải do Trưởng 
Công an xã hoặc Phó trưởng Công an xã được 
phân công phụ trách quyết định; khi thực hiện 
nhiệm vụ xong, phải giao lại ngay cho người có 
trách nhiệm trực tiếp quản lý. Việc giao, nhận vũ 
khí, công cụ hỗ trỢ phải có ký nhận và ghi vào sổ 
theo dõi, quản lý theo quy định. Phải thực hiện 
nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình quản lý, 
sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ của Công an xã
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như sau: Định kỳ hằng quý, Công an xã báo cáo 
Công an cấp huyện (qua Đội cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội); định kỳ 6 tháng một 
lần, Công an cấp huyện báo cáo Công an cấp tỉnh 
(qua Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội); định kỳ hằng năm, Công an cấp tỉnh 
báo cáo Bộ (qua Cục cảnh sát quản lý hành chính 
vê trật tự an toàn xã hội).

-  V iệc sử  d ụ n g  v ũ  k h í, cô n g  cụ  hỗ trỢ p h ải  

th ự c  h iệ n  th e o  đ ú n g  quy đ ịn h  c ủ a  p h áp  lu ậ t  v à  ch ỉ 

được sử  d ụ n g  tro n g  trư ờ n g  hỢp th ự c  sự  c ầ n  th iế t  

để c h ủ  đ ộn g tấ n  cô n g  tộ i p h ạ m , tr u y  b ắ t  người 

p h ạ m  tộ i q u ả  ta n g , người có q u y ế t đ ịn h  t r u y  n ã , 

t r u y  tìm , đối tư ợ n g  côn  đồ h u n g  h ã n , ch ô n g  người 

th i  h à n h  cô n g  v ụ  h o ặ c  tro n g  trư ờ n g  hỢp p h ò n g  vệ  

ch ín h  đ á n g  v à  n h ữ n g  trư ờ n g  hỢp cấ p  th iế t  k h ác  

th e o  q uy đ ịn h  c ủ a  p h áp  lu ậ t .

N gh iêm  cấ m  m ọi h à n h  vi m u a , bán , tra o  đổi, sử  

d ụ n g t r á i  phép vũ  khí, công cụ  hỗ trỢ; giao vũ  khí, 

côn g cụ  hỗ trỢ cho người k h ôn g có trá c h  nhiệm  

mưỢn, sử  dụng; m a n g  vũ  khí, công cụ  hỗ trỢ /khi 

k h ôn g th i h à n h  n h iệm  v ụ  h oặc m a n g  về n h à  riên g.

Câu hỏi 94. Việc trang bị hồ sơ, sổ sách và 
trang, thiết bị, phương tiện cần thiết phục 
vụ công tác của Công an xâ đưỢc quy định 
như th ế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 16 Thông tư sô'
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12/2010/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung, việc trang bị, 
hồ sơ, sổ sách và trang, thiết bị, phương tiện cần thiết 
phục vụ công tác của Công an xã được quy định như 
sau: Công an xã được trang bị hồ sơ, tủ đựng hồ sơ, 
bàn, ghế, sổ sách và các trang, thiết bị, phương tiện 
cần thiết để làm việc. Trên cơ sở đề xuất của 
Trưởng Công an xã, ủy ban nhân dân cùng cấp có 
kê hoạch hoặc trình ủy ban nhân dân cấp trên kế 
hoạch mua sắm, trang bị phương tiện phục vụ công 
tác cho Công an xã, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.

Câu hỏi 95. Pháp luật hiện hành quy định 
như thế nào vể việc Công an xã đưỢc trang  
bị, sử dụng trang phục, phù hiệu, giấy chứng 
nhận Công an xã?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 16 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, Trưởng Công an xã, Phó trưởng 
Công an xã và Công an viên được trang bị, sử 
dụng trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận Công 
an xã theo quy định của Chính phủ.

Để quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể về 
việc trang bị, sử dụng trang phục, phù hiệu, giấy 
chứng nhận Công an xã, Điểu 6 Nghị định sô' 
73/2009/NĐ-CP đã quy định cụ thể như sau:

- Vê trang phục và niên hạn sử dụng trang 
phục của Công an xã được quy định như sau:
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STT Tên trang phục
Đơn vị 

tính
SỐ

lượng

Niên
hạn

(năm)

1 Mũ mềm cái 1 2
2 Mũ cứng cái 1 3
3 Mũ bảo hiểm cái 1 5
4 Quần, áo thu đông bộ 1 2
5 Áo sơ mi cái 2 2
6 Quần, áo xuân hè bộ 1 1
7 Dây lưng nhỏ cái 1 3
8 Giày da đôi 1 2

9 Bít tất đôi 2 1

10 Áo ấm cái 1 3
11 Caravát cái 1 2
12 Quần, áo đi mưa bộ 1 3

Quần, áo thu đông và áo ấm được trang bị cho 
các địa phương từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc 
và 5 tỉnh Tây Nguyên; các địa phương còn lại'được 
trang bị quần, áo xuân hè.

- Về màu trang phục;
+ Quần, áo, mũ, bít tất màu cỏ úa;
+ Dây lưng nhỏ màu nâu, khóa màu vàng;
+ Giày da màu đen.
- Về kiểu trang phục;
+ Áo thu đông: Áo mặc trong may kiểu sơ mi 

dài tay, cổ đứng (có thắt caravát); áo mặc ngoài
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may kiểu veston dài tay, thân áo trước có 4 túi 
may ô"p ngoài, cúc áo bằng nhựa cùng màu vải. 
Trên tay trái của áo có gắn phù hiệu Công an xã;

+ Áo xuân hè may kiểu bludong dài tay, cổ 
đứng; thân áo trước có 2 túi ngực may ô"p ngoài, 
cúc áo bằng nhựa cùng màu vải. Trên tay trái áo có 
gắn phù hiệu Công an xã (hình lá chắn cao 90 mm, 
rộng 70 mm, nền màu xanh lục, đường viền xung 
quanh phù hiệu màu vàng, trên nền phù hiệu có 
hàng chữ Công an xã);

+ Quần may theo kiểu quần âu;
+ Mũ mềm, phía trên có gắn phù hiệu Công an 

xã (hình lá chắn, trên nền biểu tượng ở giữa có 
hình thanh kiếm và ngôi sao năm cánh màu vàng, 
dưới biểu tượng là hình nửa bánh xe và có hình 
cuốn thư màu vàng, trên nền cuốn thư có chữ 
“Công an xã” màu đỏ).

- Trang phục, phù hiệu và Giấy chứng nhận 
của Công an xã phải được quản lý chặt chẽ theo 
đúng chế độ quy định và chỉ đưỢc sử dụng khi thi 
hành công vụ. Nghiêm cấm việc cho mượn, cho 
thuê, mua, bán trái phép trang phục, phù hiệu 
Công an xã.

- Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể và 
hướng dẫn chi tiết mẫu trang phục, phù hiệu, 
Giấy chứng nhận Công an xã; quy định việc cấp, 
đổi, thu hồi và xử lý vi phạm đôl với trường hỢp 
làm mất Giấy chứng nhận Công an xã.
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Để hướng dẫn cụ thể về giấy chứng nhận Công 
an xã, khoản 1 Điều 17 Thông tư sô" 12/2010/TT-BCA 
đã sửa đổi, bổ sung, quy định như sau:

Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và 
Công an viên được sử dụng “Giấy chứng nhận 
Công an xã” do Công an cấp huyện cấp và phải 
mang theo khi thi hành nhiệm vụ.

Công an câ"p huyện có trách nhiệm quản lý 
chặt chẽ việc cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng nhận 
Công an xã.

Người được cấp Giấy chứng nhận Công an xã 
có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và không đưỢc 
cho người khác mưỢn hoặc sử dụng; nếu bị mất 
hoặc hư hỏng, phải báo cáo ngay với Trưởng Công 
an xã để báo cáo Công an cấp huyện; khi không 
làm Công an xã, phải trả lại Giấy chứng nhận 
Công an xã cho cơ quan đã cấp; trường hỢp để mất 
hoặc cho mượn Giấy chứng nhận Công an xã thì 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị 
xử lý kỷ luật hoặc xử lý vi phạm theo quy định 
của pháp luật.

Về hình dáng, kích thước, nội dung giấy chứng 
nhận Công an xã, tại Điểu 1 Thông tư sô" 
14/2014/TT-BCA ngày 04-4-2014 sửa đổi khoản 2 
Điều 17 Thông tư sô" 12/2010/TT-BCA quy định cụ 
thể thi hành một sô" điều của Pháp lệnh Công an 
xã và Nghị định sô" 73/2009/NĐ-CP như sau:
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- Giấy chứng nhận Công an xã có hình dáng, 
kích thước, nội dung theo mẫu dưới đây:

CỘNG HỒA XẢ HỘI CHỦ NGHlA VIỆT NAM 
Dộc lập - T p d o  - Hyah Pbóc

GIẢY CHỨNG NHẠN

CÔNG AN xX

c M n K t m .  CIẤVCHÚNG NHẬN C Õ N ữ  AN XẢ

ia h

2 t ĩ ... . . ------ -
Êá TKdỞMO cAno Ajr BVrtlMTX tff>

Mật tnróc M ịt sau

- Hình dáng, kích thước: Hình chữ nhật, chiều 
dài 82 mm, chiều rộng 50 mm (tính theo nền vàng 
mặt sau);

- Mặt trước: Nền màu nâu, chữ màu vàng 
nhạt, trên cùng là Quôh hiệu và tiêu ngữ, phía 
dưới là dòng chữ “GlẤY CHỨNG NHẬN CÔNG 
AN XÃ”;

- Mặt sau: Nền màu vàng nhạt, có họa tiết hoa 
văn hình Công an hiệu và dòng chữ “CÔNG AN XÃ” 
in chìm ở khoảng giữa phần ghi các thông tin cá 
nhân. Bên trái, từ trên xuông: Dòng chữ “CÔNG 
AN TỈNH (TP)...”, “CÔNG AN HUYỆN (TX, TP)...”; 
ảnh (ảnh màu kiểu chân dung, cỡ 2 cm X  3 cm, mặc 
trang phục thu đông, địa phương không được cấp 
trang phục thu đông thì mặc trang phục xuân hè; 
đội mũ mềm có gắn Công an hiệu của lực lượng Công' 
an xã), dấu nổi thu nhỏ đóng đè lên 1/4 góc dưới 
bên phải ảnh; số  của giấy chứng nhận. Bên phải, 
từ trên xuông: Dòng chữ “GIẤY c h ú n g  n h ậ n

124



CÒNG AN XÃ”; họ và tên, năm sinh, chức danh 
của người đưỢc cấp giấy chứng nhận; Công an xã, 
thời hạn của giấy chứng nhận; ngày, tháng, năm 
cấp giây chứng nhận; chức danh người cấp giấy 
chứng nhận, ký tên và đóng dấu. Dòng chữ “GIÂY 
CHỨNG NHẬN CÔNG AN XÃ” màu đỏ, các chữ 
và số  còn lại màu đen.

Con dấu đóng đè lên 1/4 góc dưới bên phải ảnh 
là con dấu nổi thu nhỏ của Công an tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; con dấu đóng lên chữ 
ký của người cấp giấy chứng nhận Công an xã là 
con dấu ưốt thu nhỏ của Công an cấp huyện.

- Giấy chứng nhận Công an xã được làm bằng 
chất liệu giấy cứng; có thòi hạn sử dụng là 05 năm.

Câu hỏi 96. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, Công an xã đưỢc hưởng chế độ 
tiền lương và phụ cấp như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 18 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, Trưởng Công an xã đưỢc hưởng 
lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật.

Phó trưởng Công an xã và Công an viên đưỢc 
hưởng phụ cấp hằng tháng. Chính phủ quy định 
khung mức phụ cấp đối với Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên.

ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy 
định của Chính phủ và thực tê ở địa phương trình
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Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phụ cấp 
cụ thể.

Câu hỏi 97. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, chế độ, chính sách đối với Công 
an xã đưỢc thực hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 19 Pháp lệnh Công an 

xã thì chế độ, chính sách đối với Công an xã được 
thực hiện như sau:

- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo 
hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Trưởng Công an xã có thòi gian công tác liên 
tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp 
thâm niên; có thòi gian công tác liên tục từ đủ 15 
năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà 
chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trỢ 
cấp một lần.

- Phó trưởng Công an xã và Công an viên có 
thòi gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên 
nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng 
trỢ cấp một lần.

- Phó trưởng Công an xã và Công an viên khi 
được cử đi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng 
chính trị, pháp luật, nghiệp vụ được hưởng chế độ 
bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiên sĩ 
phục vụ có thòi hạn trong Công an nhân dân; khi 
đi công tác được hưởng chế độ công tác phí.
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- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực 
sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn 
trọng điểm, phức tạp vê an ninh, trật tự được 
hưởng chế độ theo quy định.

- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên trong khi thi hành nhiệm vụ nếu 
bị thương hoặc hy sinh thì được hưởng các chế độ, 
chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi 
người có công vối cách mạng; Phó trưởng Công an 
xã, Công an viên trong thời gian công tác nếu ô"m 
đau được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và 
đưỢc xem xét hỗ trỢ tiền khám, chữa bệnh từ 
nguồn ngân sách địa phương.

Để hướng dẫn chi tiết về chế độ, chính sách đối 
vối Công an xã, Điều 7 Nghị định sô" 73/2009/NĐ-CP 
quy định như sau:

- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp 
theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách 
đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trạn.

- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo 
hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, 
Luật bảo hiểm y tế.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 
phôi hỢp với Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện 
bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tê đối với Trưởng 
Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên
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theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo 
hiểm y tế.

- Trưởng Công an xã có thời gian phục vụ liên 
tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp 
thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp 
hiện hưởng; có thòi gian công tác liên tục từ đủ 15 
năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà 
chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì đưỢc hưởng trỢ 
cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 
1,5 thậng mức bình quân tiền lương và phụ cấp 
đóng bảo hiểm hiện hưởng.

Phụ cấp thâm niên được chi trả hằng tháng 
cùng kỳ lương và dùng để đóng, hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

- Phó trưởng Công an xã và Công an viên có 
thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên 
nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì đưỢc hưởng 
trỢ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính 
bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện 
hưởng; khi đưỢc cử đi tập trung đào tạo, huấn 
luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ 
được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ 
bản của chiến sĩ phục vụ có thòi hạn trong Công 
an nhân dân; khi đi công tác được hưởng chê độ 
như đôi với công chức cấp xã.

- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực 
sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn
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trọng điểm, phức tạp vể an ninh, trật tự đưỢc 
hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần của lương 
tối thiểu chung. Trường hỢp làm nhiệm vụ cách xa 
nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày thì 
được cơ quan đã ra quyết định huy động bô" trí nơi 
nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh 
toán tiền tàu xe một lần đi, về.

- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên bị ô"m đau trong thời gian công 
tác được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và 
được hỗ trợ thanh toán tiền khám, chữa bệnh từ 
nguồn ngân sách địa phương, mức hỗ trỢ cụ thể do 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên bị tai nạn trong làm nhiệm vụ, 
trong khi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi 
dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ hoặc trên 
đường đi làm nhiệm vụ, trên đường đi, về nơi tập 
trung huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, 
nghiệp vụ theo quyết định triệu tập của pấp có 
thẩm quyền thì được hưởng các chê độ như sau:

+ Được thanh toán chi phí y tế trong quá trình 
sơ cứu, cấp cứu đến khi điểu trị ổn định thương 
tật, xuất viện;

+ Sau khi điều trị, được úy ban nhân dân xã 
giối thiệu đi giám định khả năng lao động tại Hội 
đồng giám định y khoa theo quy định của pháp 
luật.
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Trường hỢp người có tham gia bảo hiểm xã hội 
thì thực hiện trỢ cấp một lần hoặc hằng tháng 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 
Trường hỢp người chưa tham gia bảo hiểm xã hội 
bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì 
đưỢc hưởng chế độ trỢ cấp một lần, mức trỢ cấp do 
Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn cụ thể;

+ Người bị tai nạn làm khiếm khuyết một hay 
nhiều bợ phận cơ thể hoặc chức năng, biểu hiện 
dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả 
năng hoạt động, khiến cho lao động, học tập gặp 
nhiều khó khăn thì đưỢc hưởng các chế độ ưu đãi 
theo quy định của pháp luật đốỉ với người tàn tật;

+ Trường hỢp bị chết, kể cả chết trong thời 
gian điều trị lần đầu, nếu người bị chết có tham 
gia bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hỢp 
người bị chết chưa tham gia bảo hiểm xã hội thì 
người chịu trách nhiệm mai táng đưỢc nhận tiền 
mai táng bằng 08 (tám) tháng lương tối thiểu và 
gia đình của người đó được trỢ cấp một lần bằng 
05 (năm) tháng lương tối thiểu.

- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên bị thương, hy sinh trong khi làm 
nhiệm vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ, đưỢc 
hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của 
pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
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- Kinh phí chi trả các chế độ bị tai nạn do 
ngân sách địa phương chi trả. Đối với người có 
tham gia bảo hiểm xã hội thì do quỹ bảo hiểm xã 
hội chi trả.

Câu hỏi 98. Nhà nước có chính sách như 
th ế  nào trong bảo đảm kinh phí và cơ sở vật 
chât phục vụ hoạt động của Công an xã?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, nguồn kinh phí phục vụ hoạt động 
của Công an xã gồm ngân sách trung ương và ngân 
sách địa phương. Nhà nước bảo đảm kinh phí và 
cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, đào tạo, huấn 
luyện, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách và 
các điều kiện cần thiết khác cho Công an xã.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 
sô" 73/2009/NĐ-CP, chi ngân sách nhà nưốc bảo 
đảm cho hoạt động của Công an xã được thực hiện 
như sau: '

- Về nhiệm vụ chi của Bộ Công an:
+ Bảo đảm công tác đào tạo, huấn luyện, bồi 

dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực 
lượng Công an xã do Bộ Công an tổ chức và bảo 
đảm chế độ bồi dưỡng cho Phó trưởng Công an xã 
và Công an viên khi được cử đi học tập tại các 
khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đó;
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+ sản xuất, mua sắm, sửa chữa vũ khí, công 
cụ hỗ trỢ, trang thiết' bị, mẫu trang phục, phù 
hiệu, Giấy chứng nhận Công an xã;

+ Chi tổng kết, khen thưởng trong công tác xây 
dựng lực lượng Công an xã do Bộ Công an tổ chức;

+ Các khoản chi khác cho Công an xã theo quy 
định của pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ 
Công an.

- Về nhiệm vụ chi của địa phương:
+ Chi trả tiền lương, phụ cấp và đóng, nộp bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
+ Thực hiện các chế độ, chính sách: bồi dưỡng, 

trỢ cấp, ốm đau, thai sản, tai nạn, bị thương, bị hy 
sinh hoặc từ trần;

+ Chi cho công tác đào tạo, huấn luyện, bồi 
dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ do địa 
phương tổ chức và bảo đảm chế độ bồi dưỡng cho 
Phó trưỏng Công an xã và Công an viên khi được 
cử đi học tập tại các đợt đào tạo, huấn luyện, bồi 
dưỡng đó;

+ Mua sắm trang phục, phù hiệu và in, cấp 
Giấy chứng nhận Công an xã theo mẫu quy định 
của Bộ Công an;

+ Chi sơ kết, tổng kết và khen thưởng đơn vị, 
tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây 
dựng lực lượng Công an xã do địa phương tổ chức;

+ Các khoản chi khác cho Công an xã theo quy 
định của pháp luật thuộc trách nhiệm của địa phương.
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ĐỐI với một sô" nhiệm vụ chi nếu đã thực hiện 
chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì do cơ 
quan bảo hiểm xã hội chi trả, ngân sách nhà nước 
không thực hiện nhiệm vụ chi này;

- Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán 
ngân sách bảo đảm cho hoạt động của Công an xã 
được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Câu hỏi 99. Trách nhiệm quản lý nhà nước 
về Công an xã đưỢc quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 20 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, trách nhiệm quản lý nhà nưốc về 
Công an xã như sau:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về 
Công an xã.

- Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính 
phủ thực hiện quản lý nhà nưốc về Công an xã.

Câu hỏi 100. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 
thực hiện quản lý nhà nước về Công an xã, 
pháp luật hiện hành quy định về trách nhiệm 
của Bộ Công an như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 21 Pháp lệnh Công an 

xã, với chức năng, nhiệm vụ là Bộ chịu trách nhiệm

133



trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 
Công an xã, Bộ Công an có trách nhiệm;

- Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành 
theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật về Công an xã;

- Quy định cụ thể và chỉ đạo thực hiện việc 
điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân 
đảm nhiệm các chức danh Công an xã;

- Quy định chương trình, nội dung, thòi gian 
và tổ 'chức huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp 
luật, nghiệp vụ cho Công an xã;

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Công 
an xã; quy định số lượng, chủng loại và hướng dẫn 
quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ và trang 
thiết bị cho Công an xã;

- Chỉ đạo, hưống dẫn, kiểm tra ủy ban nhân 
dân các cấp về việc quản lý, xây dựng lực lượng 
Công an xã, bảo đảm các điều kiện hoạt động của 
Công an xã, thực hiện các chế độ, chính sách đốĩ 
vối Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và 
Công an viên;

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô" 
cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định 
của pháp luật; đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền 
hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ, bãi bỏ 
những quy định về Công an xã trái với quy định 
của pháp luật.
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Câu hỏi 101. Các bộ, cơ quan ngang bộ có 
trách  nhiệm như thế nào trong việc thực 
hiện quản lý nhà nước về Công an xã?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 22 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
phối hỢp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà 
nưốc về Công an xã theo quy định của Pháp lệnh 
Công an xã và các quy định khác của pháp luật có 
liên quan.

Câu hỏi 102. ủy ban nhân dân các câp có 
trách  nhiệm như thế nào trong việc thực 
hiện quản lý nhà nước vể Công an xã?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 23 Pháp lệnh Công an 

xã năm 2008, ủy ban nhân dân các cấp trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện 
quản lý nhà nước vể Công an xã theo quy định của 
Pháp lệnh Công an xã và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan, bao gồm:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về Công an xã;

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp 
luật về Công an xã;

- Thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo tổ 
chức, hoạt động của Công an xã theo thẩm quyển
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và theo hưống dẫn của Công an cấp trên; bô" trí 
trụ sở hoặc nơi làm việc cho Công an xã; cấp kinh 
phí bảo đảm cho hoạt động của Công an xã và thực 
hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng Công 
an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên;

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô 
cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định 
của pháp luật.
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M ỤC LỤ C

Chú dẫn của Nhà xuất bẳn
Trang

5

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYỂN 
HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CÔNG AN XÃ 7

Câu hỏi 1. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, lực lượng Công an xã được xác định 
như thế nào trong cơ cấu và hệ thông tổ 
chức Công an nhân dân? 7

Câu hỏi 2. Lực lượng Công an xã có vị trí như 
thế nào trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh Tổ quôc, giữ gìn trật tự, an toàn 
xã hội? 8

Câu hỏi 3. Lực lượng Công an xã có những chức
năng cơ bản gì? 8

Câu hỏi 4. Đê thực hiện tốt vị trí, chức năng của 
mình theo quy định của pháp luật, Công ' 
an xã được thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn cơ bản nào? 9

Câu hỏi 5. Là lực lượng vũ trang bán chuyên 
trách ở cơ sở, làm nòng cô't trong phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quôh, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 
xã, Công an xã hoạt động theo nguyên tắc 
tổ chức và hoạt động như thế nào? 12
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Câu hỏi 6. Những cơ quan nhà nưóc nào có 
thẩm quyền giám sát việc thực hiện pháp 
luật về Công an xã và hoạt động của Công 
an xã? 13

Câu hỏi 7. Trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quan hệ 
phối hỢp giữa Công an xã với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân và đơn vị vũ trang nhân 
dân được xác định như thế nào? 14

Cẫu hỏi 8. Liên quan đến lực lượng Công an 
xíi, pháp luật hiện hành quy định như 
thế nào về những hành vi bị nghiêm cấm 
đối vói nhóm đôì tượng là cơ quan, tổ 
chức, cá nhân? 15

Câu hỏi 9. Pháp luật hiện hành quy định những 
hành vi nào bị nghiêm cấm đốì với Công 
an xã? 16

Câu hỏi 10. Theo quy định của pháp luật hiện
hành, Công an xã có những chức danh nào? 16 

Câu hỏi 11. Thẩm quyền quyết định khung số 
lượng Phó trưỏng Công an xã và Công an 
viên là chủ thể nào? 17

Câu hỏi 12. Việc bô' trí khung sô' lượng Phó 
trưởng Công an xã được xác định dựa trên 
những cơ sở nào? ■ '' ‘ ' 17

Câu hỏi 13. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, việc xác định xã trọng điểm, phức 
tạp về an ninh, trật tự được thực hiện 
như thê' nào? 18

Câu hỏi 14. Việc xác định xã loại 1, xã loại 2 được
pháp luật hiện hành quy định như thê' nào? 20
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Câu hỏi 15. Việc bô" trí Công an viên tại địa bàn 
cơ sở và tại trụ sở hoặc nơi làm việc được 
quy định như thế nào?

Câu hỏi 16. Giám đô"c Công an tỉnh, thành phô' 
trực thuộc trung ương có trách nhiệm như 
thế nào trong việc đề xuất quy định Phó 
trưởng Công an xã và Công an viên?

Câu hỏi 17. Việc tuyển chọn vào Công an xã cần 
bảo đảm những tiêu chuẩn cơ bản nào?

Câu hỏi 18. ĐỐI tượng nào được ưu tiên tuyển 
chọn tham gia lực lượng Công an xã?

Câu hỏi 19. Việc tuyển chọn người tham gia 
Công an xã cần bảo đảm những nguyên 
tắc nào?

Câu hỏi 20. Hồ sơ tuyển chọn vào Công an xã 
bao gồm những tài liệu, giấy tờ gì?

Câu hỏi 21. Chính quyền địa phương có trách 
nhiệm như thế nào trong việc quy hoạch, 
kế hoạch tuyển chọn, bô' trí, sử dụng Công 
an xã?

Câu hỏi 22. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều 
động, cách chức Trưởng Công an xã được 
pháp luật quy định như thế nào?

Câu hỏi 23. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức Phó trưởng Công an xã được quy 
định như thê' nào?

Câu hỏi 24. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền 
quyết định công nhận, miễn nhiệm Công 
an viên được quy định như thê' nào?

24

25

26 

28

28

28

29

29

30

31
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Câu hỏi 25. Trong trường hỢp nào thì được điều 
động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân 
dân đảm nhiệm các chức danh Công an 
xã và trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết 
định trong trường hỢp này được pháp luật 
quy định như thế nào? 31

Câu hỏi 26. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, Trưởng Công an xã có nhiệm vụ, 
quyền hạn như thế nào? 32

Câu hỏi 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó 
trtíởng Công an xã được pháp luật quy 
định như thê nào? 36

Câu hỏi 28. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, Công an viên được thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn nào? 36

Câu hỏi 29. Trong công tác nắm tình hình an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội, Công an xã 
phải tìm hiểu và nắm vững những nội 
dung cơ bản gì? 36

Câu hỏi 30. Công an xã có trách 'nhiệm như thế 
nào trong việc thẩm tra, xác minh, phân 
loại để có biện pháp xử lý thích hỢp đôi 
vối các tin tức, vụ việc về an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội? 38

Câu hỏi 31. Với trách nhiệm là lực lượng làm 
nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tô quỗic, Công an xã 
cần tổ chức và triển khai thực hiện tốt 
những nội dung, công việc nào? 40

Câu hỏi 32. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, Công an xã có trách nhiệm như thế
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nào trong công tác phòng ngừa, phát 
hiện, đấu tranh phòng, chông tội phạm và 
tệ nạn xã hội; bảơ vệ an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản của 
cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã? 41 

Câu hỏi 33. Trách nhiệm của Công an xã trong 
việc tiếp nhận, phân loại tô' giác, tin báo 
về tội phạm được pháp luật quy định như 
thế nào? 42

Câu hỏi 34. Trong trường hợp giải quyết tiếp nhận 
tô' giác, tin báo về hành vi phạm tội đang 
diễn ra trên địa bàn, Công an xã cần tập 
trung thực hiện tô't những công việc gì? 44

Câu hỏi 35. Trong trường hợp người bị hại hoặc 
người thân thích của họ trực tiếp đến 
Công an cấp xã, đồn, trạm Công an để 
trình báo về việc mình hoặc người thân 
thích bị xâm hại thì Công an xã cần tiến 
hành những công việc gì để giải quyết? 44

Câu hỏi 36. Quản lý cư trú, giấy chứng minh 
nhân dân và các giấy tò đi lại khác là một 
trong những nhiệm vụ, quyền hạn quan 
trọng, thường xuyên do lực lượng Công an' 
xã tiến hành. Vậy, để thực hiện tô't nhiệm 
vụ, quyển hạn này, Công an xã cần tổ 
chức triển khai thực hiện những nội dung 
cơ bản nào? 45

Câu hỏi 37. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, tại địa bàn các tỉnh, Công an xã có 
t"ách nhiệm như thế nào trong việc đăng 
ký thường trú? 47

141



Câu hỏi 38. Theo quy định của pháp luật vể cư 
trú, trong những trường hỢp nào bị xóa 
đăng ký thường trú? Thẩm quyền của 
Công an xã trong việc xóa đăng ký thường 
trú được quy định như thế nào? 48

Câu hỏi 39. Công an xã có trách nhiệm như thế 
nào khi công dân thực hiện việc thay đổi 
nơi đăng ký thường trú trong trường hợp 
chuyển chỗ ở hỢp pháp? 50

Câu hỏi 40. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, Công an xã có thẩm quyền cấp giấy 
chuyển hộ khẩu trong trường hợp nào?
Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm 
những loại hồ sơ nào?

Câu hỏi 41. Trong những trường hợp nào công 
dân không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu?

Câu hỏi 42. Thời hạn và trách nhiệm của Công 
an xã trong việc điều chỉnh, bổ sung các 
thay đổi trong sổ hộ khẩu? Trong quá 
trình xem xét, quyết định điều chỉnh 
những thay đổi trong sổ hộ khẩu, Công 
an xã cần chú ý những nội dung nào? 52

Câu hỏi 43. Đăng ký tạm trú là gì? Thời hạn và 
trách nhiệm của Công an xã trong việc 
cấp sổ tạm trú theo quy định của pháp 
luật? Trong quá trình xem xét, quyết 
định cấp sổ tạm trú, Công an xã cần chú 
ý những nội dung nào? 53

Câu hỏi 44. Thông báo việc lưu trú và trách 
nhiệm của Công an xã trong việc tiếp nhận

50

51
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thông báo lưu trú được pháp luật quy định 
như thê nào? 56

Câu hỏi 45. Trong việc khai báo tạm vắng, Công 
an xã có trách nhiệm gì? Những nội dung 
nào cần chú ý trong quá trình thực hiện 
việc cấp khai báo tạm vắng? 57

Câu hỏi 46. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, người làm công tác đàng ký, quản 
lý cư trú cần bảo đảm những điều kiện gì 
để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình? 59

Câu hỏi 47. Trình tự giải quyết đàng ký thường 
trú đốì vối Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đăng ký thường trú được pháp 
luật quy định như thế nào?

Câu hỏi 48. Trình tự giải quyết đăng ký thường 
trú đôl với Trưởng Công an xã được pháp 
luật quy định như thế nào?

Câu hỏi 49. Trình tự giải quyết xóa đăng ký 
thường trú đôl vối Công an viên được giao 
làm nhiệm vụ đăng ký được pháp luật 
quy định như thế nào? I

Câu hỏi 50. Trình tự giải quyết xóa đăng ký 
thường trú đôl vâi Trưởng Công an xã 
được pháp luật quy định như thế nào?

Câu hỏi 51. Trong quá trình giải quyết tách sổ 
hộ khẩu, Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đàng ký cần chú ý thực hiện 
nb ững trình tự như thế nào theo quy định 
của pháp luật? 67

60

62

64

66
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69

70

Câu hỏi 52. Trình tự giải quyết tách sổ hộ khẩu 
đối vối Trưởng Công an xã được pháp luật 
quy định như thê nào? 68

Câu hỏi 53. Trong quá trình giải quyết cấp giấy 
chuyên hộ khẩu, Công an viên được giao 
làm nhiệm vụ đăng ký cần chú ý thực 
hiện những trình tự như thế nào theo quy 
định của pháp luật?

Câu hỏi 54. Trình tự giải quyết cấp giấy chuyển 
hộ khẩu đốl vói Trưởng Công an xã được 
pháp luật quy định như thê nào?

Câu hỏi 55. Trong quá trình giải quyết đổi, cấp 
lại hoặc điều chỉnh những thay đổi trong 
sổ hộ khẩu, Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đăng ký cần chú ý thực hiện 
những trình tự như thế nào theo quy định 
của pháp luật? 71

Câu hỏi 56. Trình tự giải quyết đổi, cấp lại hoặc 
điểu chỉnh những thay đổi trong sổ hộ 
khẩu đốỉ vói Trưỏng Công an xã được 
pháp luật quy định như thế nào? 73

Câu hỏi 57. Trong quá trình giải quyết đăng ký 
tạm trú, đổi, cấp lại, gia hạn tạm trú 
hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ 
tạm trú, Công an viên được giao làm 
nhiệm vụ đăng ký cần chú ý thực hiện 
những trình tự như thế nào theo quy 
định của pháp luật? 74

Câu hỏi 58. Trình tự giải quyết đăng ký tạm 
trú, đổi, cấp lại, gia hạn tạm trú hoặc 
điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm
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77

78

trú đô'i vói Trưởng Công an xã được pháp 
luật quy định như thê nào? 75

Câu hỏi 59. Hồ sơ đăng ký tạm trú, đổi, cấp lại, 
gia hạn tạm trú hoặc điều chỉnh những 
thay đổi trong sổ tạm trú được lưu trữ, 
bảo quản ở đâu và được sắp xếp theo thứ 
tự như thế nào? 76

Câu hỏi 60. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, Công an xã có trách nhiệm như thế 
nào trong việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trỢ?

Câu hỏi 61. Trong công tác phòng cháy và chữa 
cháy và bảo vệ môi trường, Công an xã có 
trách nhiệm như thế nào?

Câu hỏi 62. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, Công an xã có trách nhiệm như thê 
nào trong công tác quản lý nhà nước về 
an ninh, trật tự đõì với ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 
trên địa bàn xã? 78

Câu hỏi 63. Những công việc nào cần tiến hành 
sau khi lực lượng Công an xã băt người 
phạm tội quả tang, người có quyết định 
truy nã, truy tìm hoặc tiếp nhận người 
phạm tội tự thú, đầu thú? 79

Câu hỏi 64. Những vấn đề nào cần lưu ý đôl với 
Công an xã trong việc thực hiện thẩm 
quyền huy động người, phương tiện trong 
trường hỢp cấp thiết theo quy định của 
pháp luật? 82
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Câu hỏi 65. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, Công an xã có trách nhiệm như thế 
nào trong công tác tham gia phôi hỢp bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông? 83

Câu hỏi 66. Những trường hỢp nào được xác 
định là trường hỢp cần thiết phải huy 
động lực lượng Công an xã phôi hỢp với 
Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia 
tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ? 84

Câu hỏi <67. Theo quy định của pháp luật, thẩm 
quyền huy động lực lượng Công an xã 
phôi hỢp với Cảnh sát giao thông đường 
bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ được quy 
định như thế nào? 85

Câu hỏi 68. Việc huy động lực lượng Công an xã 
phôi hợp với Cảnh sát giao thông đường 
bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ được thực 
hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào? 86

Câu hỏi 69. Cơ chế phôi hợp giữa lực lượng 
Công an xã với cảnh sát giao thông 
đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát 
trật tự, an toàn giao thông đường bộ được 
thực hiện như thế nào? 87

Câu hỏi 70. Trong quá trình thực thi công vụ 
khi tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ, lực lượng 
Công an xã cần tập trung thực hiện tô't 
những nhiệm vụ cụ thể nào? 89
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Câu hỏi 71. Công an xã được huy động phô'i hỢp 

vâi cảnh sát giao thông đường bộ tham 
gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ cần bảo đảm những 

điều kiện cơ bản nào? 91

Câu hỏi 72. Khi tham gia thực hiện nhiệm vụ 

tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ, lực lượng Công an xã 
được trang bị phương tiện và các điều 

kiện bảo đảm như thế nào? 91

Câu hỏi 73. Chủ thể nào có thẩm quyền giao 
những nhiệm vụ khác về an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội cho lực lượng Công an xã?

Trường hỢp nhiệm vụ được giao không 
phù hợp vói chức năng, nhiệm vụ của 

Công an xã hoặc cấp ủy Đảng, ú y  ban 

nhân dân xã có ý kiến chỉ đạo chưa thống 
nhất vối chỉ đạo của Công an cấp trên thì 

giải quyết như thế nào? 94

Câu hỏi 74. Theo quy định của pháp luật hiện 

hành, thẩm quyền xử lý vi phạm hành, 

chính của Trưởng Công an xã được quy 
định như thế nào? 95

Câu hỏi 75. Theo quy định của pháp luật hiện 

hành, Trưởng Công an xã có được giao 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

cho Phó trưỏng Công an xã hay không?

Nếu có thì việc Igiao thẩm quyền xử phạt 

được quy định như thế nào? 96
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Câu hỏi 76. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, Trưởng Công an xã có thẩm quyền 
tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính có giá trị không vượt quá mức 
tiền phạt được quy định tại điểm b khoản 3 
Điều 39 Luật xử lý vi phạm hành chính 
năm 2012 (2.500.000 đồng). Vậy, thủ tục để 
thực hiện thẩm quyền này như thế nào? 97

Câu hỏi 77. Công an xã có trách nhiệm như thế 
nào trong việc lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch 
Uy ban nhân dân xã xem xét, quyết định 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn? 98

Câu hỏi 78. Vối chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, Công an xã có trách nhiệm 
như thê nào trong việc giúp Chủ tịch Uy 
ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc lập 
hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 
trường giáo dưỡng? 99

Câu hỏi 79. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, Công an xã có trách nhiệm 
như thế nào trong việc giúp Chủ tịch Uy 
ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc lập 
hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở giáo dục bắt buộc? 101

Câu hỏi 80. Vối chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, Công an xã có trách nhiệm 
như thế nào trong việc giúp Chủ tịch Uy 
ban nhân dân cùng cắp thực hiện việc lập 
hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sỏ cai nghiện bắt buộc? 102
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Câu hỏi 81. Pháp luật về xử phạt vi phạm hành 
chính quy định như thế nào vể thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
Trưởng Công an xã trong lĩnh vực an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 
chông tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa 
cháy; phòng, chông bạo lực gia đình? 103

II. BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ, CHÍNH 
SÁCH VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC VỂ CÔNG AN XÃ 106

Câu hỏi 82. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, Trưởng Công an xã, Phó trưởng 
Công an xã được đào tạo, bồi dưỡng, huấn 
luyện ở đâu? 106

Câu hỏi 83. Việc bồi dưỡng, huấn luyện đôl với 
Công an xã phải bảo đảm mục đích, yêu 
cầu gì? 107

Câu hỏi 84. Thòi gian bồi dưỡng, huấn luyện
một khóa đô'i với Công an xã là bao lâu? 108 

Câu hỏi 85. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, chương trình bồi dưỡng, huấn 
luyện đối vói Công an xã bao gồm những' 
nội dung gì? 108

Câu hỏi 86. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, nội dung về một sô" vấn đề cơ bản 
của công tác quản lý nhà nưốc về an ninh, 
trật tự nằm trong chương trình bồi 
dưỡng, huấn luyện đôl với Công an xã có 
những chuyên để nào? Những nội dung cơ 
bản của những chuyên đề đó là gì? 109
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Câu hỏi 87. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, nội dung về công tác điều tra cơ 
bản nắm tình hình về an ninh, trật tự ở 
xã nằm trong chương trình bồi dưỡng, 
huấn luyện đôl với Công an xã có những 
chuyên đề nào? Những nội dung cơ bản 
của những chuyên để đó là gì?

Câu hỏi 88. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, nội dung về chương trình huấn 
luyện sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trỢ nằm 

, trong chương trình bồi dưỡng, huấn luyện 
đôl với Công an xã có những chuyên đề 
nào? Những nội dung cơ bản của những 
chuyên đề đó là gì?

Câu hỏi 89. Trong chương trình bồi dưỡng, huấn 
luyện đốì vối Công an xã cần nắm vững 
và thực hiện tốt phương pháp bồi dưỡng, 
huấn luyện nào?

Câu hỏi 90. Trách nhiệm biên soạn chương trình 
và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện đôi vói 
Công an xã được quy định như thế nào?

Câu hỏi 91. Việc bô" trí kinh phí bồi dưỡng, huấn 
luyện đôi vối Công an xã được quy định 
như thế nào?

Câu hỏi 92. Để hoàn thành vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ được giao, Công an xã được 
bảo đảm về nơi làm việc và trang bị như 
thế nào?

Câu hỏi 93. Việc trang bị, quản lý vũ khí, công 
cụ hỗ trỢ đối với Công an xã được thực 
hiện như thế nào?

111
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Câu hỏi 94. Việc trang bị hồ sơ, sô sách và 
trang, thiết bị, phương tiện cần thiết 
phục vụ công tác của Công an xã được 
quy định như thế nào?

Câu hỏi 95. Pháp luật hiện hành quy định như 
thế nào về việc Công an xã được trang bị, 
sử dụng trang phục, phù hiệu, giấy chứng 
nhận Công an xã?

Câu hỏi 96. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, Công an xã được hưởng chê độ tiên 
lương và phụ cấp như thế nào?

Câu hỏi 97. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành, chế độ, chính sách đối với Công an 
xã được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 98. Nhà nước có chính sách như thế nào 
trong bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất 
phục vụ hoạt động của Công an xã?

Câu hỏi 99. Trách nhiệm quản lý nhà nưốc về 
Công an xã được quy định như thê nào?

Câu hỏi 100. Đe thực hiện tốt nhiệm vụ thực 
hiện quản lý nhà nưốc về Công an xã, 
pháp luật hiện hành quy định vê' trách 
nhiệm của Bộ Công an như thế nào?

Câu hỏi 101. Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách 
nhiệm như thế nào trong việc thực hiện 
quản lý nhà nước về Công an xã?

Câu hỏi 102. Uy ban nhân dân các cấp có trách 
nhiệm như thế nào trong việc thực hiện 
quản lý nhà nước về Công an xã?
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